Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]Tên chủ đầu tư: Bệnh viện TWQĐ 108
Tên gói thầu: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao cho năm 2026
Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao cho năm 2026 (gồm 204 khoản, tương ứng với 204 phần của gói thầu).
Giá gói thầu: 137.917.307.457 đồng
Nguồn vốn: Nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, xét theo từng phần
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026
Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày
Tùy chọn mua thêm: Có áp dụng
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Hạn sử dụng: hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng: VTYT có hạn dùng > 02 năm: không được ít hơn 12 tháng; VTYT có hạn dùng từ 01 đến 02 năm: không được ít hơn 06 tháng; VTYT có hạn dùng < 01 năm: không được ít hơn 1/3 hạn dùng ghi trên nhãn.
- Có giấy phép nhập khẩu của Bộ y tế đối với các loại hàng hóa thuộc điều kiện bắt buộc.
- Tiến độ giao hàng: < 48 giờ. Đối với những trường hợp cấp cứu bệnh nhân hàng hóa phải được cung cấp < 3h. 
b. Yêu cầu cụ thể:
Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này.
	TT
	Tên vật tư
	Thông số kỹ thuật

	1
	Bộ dụng cụ chuyên dụng dùng cho tán sỏi thận ống mềm
	 

	1.1
	Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm
	Cấu tạo gồm nòng trong và nòng ngoài. 
Có tối thiểu các cỡ: Nòng trong 10Fr, 11Fr, 12Fr; Nòng ngoài 12Fr, 13Fr, 14Fr. Chiều dài tối thiểu gồm các kích thước: 35 cm, 45 cm. Có lõi thép bên trong, lớp vỏ ngoài phủ hydrophilic (hoặc tương đương)
Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tốt hơn

	1.2
	Rọ bắt sỏi cỡ nhỏ
	Có tối thiểu các cỡ: 1.8 Fr, 2.2 Fr; dài: ≥ 120cm. Loại  ≥ 4 cánh, đầu tròn
Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tốt hơn

	1.3
	Ống kính nội soi mềm
	Đường kính kênh làm việc ngoài: ≥ 3.0mm, đường kính kênh làm việc trong: ≥1.0mm. Góc uốn: Từ -275° đến +275° (± 5%). Chiều dài làm việc: ≥ 650 mm. Tổng chiều dài: ≥ 920 mm
Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tốt hơn

	1.4
	Dây dẫn đường dùng trong niệu quản
	Có tối thiểu các cỡ: 0.032’’ và 0.035’’, dài ≥ 150cm. Đầu thẳng, lõi Nitinol hoặc tương đương chống gấp khúc, đoạn đầu trên dài ≥ 65mm có phủ lớp hydrophilic hoặc tương đương
Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tốt hơn

	1.5
	Ống thông JJ
	Có tối thiểu các cỡ: 6Fr, 7Fr; dài ≥ 26cm. Có phủ lớp hydrophilic hoặc tương đương trơn trong nước
Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tốt hơn

	1.6
	Dây laser dùng trong tán sỏi laser cỡ nhỏ
	Dây dẫn tia laser đường kính 200µm ± 5%, dài ≥3m, tương thích máy laser Holmium ≥ 100w

	2
	Gel làm giảm sẹo
	Khối lượng/1g gel gồm những thành phần: Dimethicone 0,68 g± 5%; Cyclomethicone 0,1g± 5%; Dimethiconol 0,05g± 5%; Dimethicone Crosspolymer 0,05g± 5%; Trimethylsiloxysilicate 0,0g5± 5%; C30-45 Alkyldimethylsily Polypropylsilsesquioxane 0,02g± 5%; Squalane 0,05g± 5% (hoặc tương đương)

	3
	Bộ khớp vai bán phần có xi măng
	 

	3.1
	Chuôi cánh tay có xi măng
	Chuôi cánh tay có xi măng:
- Vật liệu: Hợp kim titan hoặc tương đương với chiều dài ≤ 80 mm, mặt ngoài nhẵn trơn bóng
- Đóng gói tiệt trùng sẵn từng cái.
- Có tối thiểu các loại với đường kính x chiều dài là: 12mm x 80mm;14mm x 80mm; 16mm x 80mm; 18mm x 80mm; 20mm x 80mm (±2%).

	3.2
	Cổ chuôi
	Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương cùng với vít khoá
- Đóng gói tiệt trùng sẵn từng cái (cổ chuôi + vít khóa chuôi với cổ). Có tối thiểu 3 kích cỡ với đường kính ≤ 16mm, chiều cao từ ≤ 31mm đến ≥ 37mm

	3.3
	Đầu nối
	Đầu nối
- Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương
- Đóng gói tiệt trùng sẵn từng cái.

	3.4
	Đầu chỏm khớp
	Vật liệu: hợp kim CoCrMo hoặc tương đương
- Có tối thiểu 8 kích cỡ với đường kính từ ≤ 40mm đến ≥ 54mm, chiều cao từ ≤ 14.8mm đến ≥ 21mm.
- Đóng gói tiệt trùng sẵn từng cái/hộp.

	3.5
	Xi măng
	- Gói bột đã được tiệt trùng, trong đó bao gồm: Polymethyl Methacrylate, Barium sulphate, BENZOYL PEROXIDE, Gentamicin sulfate, LOURED PIGMENTS (hoặc tương đương)
- Một lọ dung dịch đã được tiệt trùng bao gồm: Methylmetharcylate, Dymethyl paratoluidine (hoặc tương đương)

	4
	Xi măng ngoại khoa có kháng sinh
	Xi măng ngoại khoa thành phần có chứa thêm chất kháng sinh Gentamicin hoặc tương đương giúp chống lại hiệu quả ≥ 73% vi khuẩn sinh ra các mầm bệnh liên quan tới việc điều trị. Dùng được cho khớp háng, khớp gối và các khớp khác. Thành phần hóa học có: Polymethyl Methacrylate, Zicronium dioxide, Benzoyl peroxide, Hydroquinone; Độ nhớt cao; Thời gian làm việc ≥ 6 phút; Sử dụng tại nhiệt độ phòng (từ 20độC đến 30 độC) (hoặc tương đương).
Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE  hoặc tốt hơn.

	5
	Mũi khoan ngược loại 1
	Mũi khoan ngược có mấu lật, đường kính từ ≤ 6mm đến ≥10mm, chiều dài ≥ 265mm
Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn.

	6
	Vít chỉ neo khâu sụn viền khớp vai
	Vít chỉ neo khâu sụn viền khớp vai chất liệu Biompostie(PLGA+β-TCP) hoặc tương đương, chiều dài neo ≥ 11 mm, đường kính trong ≤ 3.0mm, đường kính ngoài ≤ 3.0mm, kèm ≥ 1 sợi chỉ.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn.

	7
	Bộ khớp gối toàn phần có xi măng bảo tồn xương loại 1
	 

	7.1
	Lồi cầu đùi
	 Lồi cầu đùi: bằng hợp kim CoCrMo hoặc tương đương cứng và nhẵn, độ dày lồi cầu ≤ 9mm, mặt trước nghiêng ≥ 5°, độ gập gối tối đa ≥155°, xoay trong-xoay ngoài ≥12°, chuyển động đa điểm như khớp gối tự nhiên. Lồi cầu bảo tồn xương, không đục hộp lồi cầu. Có tối thiểu 13 cỡ mỗi bên trái, phải, bước nhảy 2mm. Độ rộng trong ngoài từ ≤ 56mm đến ≥80mm và độ rộng trước sau từ ≤ 52mm đến ≥ 76mm.
Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn.

	7.2
	Lớp lót
	Vật liệu bằng Polyethylene liên kết chéo bổ sung vitamin E (hoặc tương đương). Lớp lót có gờ khóa ngàm chống micromotion. Lớp lót có độ dốc sau ≥ 5° và cạnh trước cao ≥12mm chống trượt ra trước và sau. Có tối thiểu các độ dày: 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 18mm (±2%).
Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn.

	7.3
	Mâm chày
	- Vật liệu bằng Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương, có cơ chế khóa ngoại biên giúp giảm hao mòn ở bề mặt lớp lót. Mặt dưới dạng module để gắn thêm miếng ghép titanium bù xương hoặc tương đương và chuôi nối dài xương chày khi cần. Mặt dưới mâm chày có vân nhám, độ dầy ≥ 3mm, chân mâm chày dài từ ≤ 33mm đến ≥42mm. Có tối thiểu 8 cỡ, không phân biệt trái-phải, với độ rộng trong ngoài từ ≤ 60mm đến ≥84mm và độ rộng trước sau từ ≤ 39.5mm đến ≥ 58.5mm.
- Có tối thiểu 8 cỡ, độ rộng trong/ngoài: từ ≤ 60mm đến ≥ 84mm; trước/sau: từ ≤39.5mm đến ≥58.5mm.  
Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn.

	7.4
	Xi măng xương
	- Xi măng xương có độ quánh cao, thành phần bột xi Polymethyl Methacrylate(≥87,6% w/w). BariumSulphate (≥10%w/w). Benzoyl Peroxide (≥2.4% w/w). Dung môi Methyl Methacrylate ( ≥98.8% w/w). N,N dimethyl p-toluidine (≥1.2% w/w) hoặc tương đương

	8
	Bộ khớp gối bảo tồn dây chằng chéo
	 

	8.1
	Lồi cầu đùi
	Lồi cầu đùi: Chất liệu Cobalt Chrome hoặc tương đương là loại bảo tồn dây chằng chéo sau với tăng gấp duỗi ≤ 155 độ. Lồi cầu sau chênh lệch ≤ 1.5mm giữa khoang trong và khoang ngoài
- Có tối thiểu 6 cỡ lồi cầu đùi phải
- Có tối thiểu 6 cỡ lồi cầu đùi trái
- Tương ứng với các kích thước:
+ Kích thước trước sau: từ ≤ 48mm đến ≥ 72mm, bước nhảy từ ≤ 4mm đến ≥ 5mm
+ Kích thước trong ngoài: từ ≤ 58mm đến ≥ 77mm, bước nhảy từ ≤ 2mm đến ≥ 4.5mm
Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn.

	8.2
	Lớp lót
	Lớp lót : 
- Vật liệu: Polyethylene hoặc tương đương liên kết chéo cao phân tử giúp chống mài mòn
- Có tối thiểu 20 loại lót mâm chày phù hợp với các cỡ lồi cầu và mâm chày khác nhau
Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn.

	8.3
	Mâm chày
	Mâm chày: là loại có thể kết nối với chuôi nối dài và miếng ghép bù xương
- Vật liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương
- Có tối thiểu 10 kích cỡ mâm chày 
+ Kích thước trước sau từ ≤ 40mm đến ≥ 57mm
+ Kích thước trong ngoài từ ≤  58mm đến ≥ 89mm
Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn.

	8.4
	Xi măng xương
	Xi măng xương:
Đóng gói sẵn gồm: phần bột xi măng và dung dịch pha xi măng, được chỉ định sử dụng cho phẫu thuật thay khớp. Phần bột xi măng có ≥40g,  thành phần : Poly(methyl methacrylate/styrene) ≥58.75%;  Poly(methyl acrylate/methyl methacrylate)≥ 28.15%; Zirconium dioxide ≥ 12.24%; Benzoyl peroxide ≥ 0.86% (hoặc tương đương).
Phần dung dịch pha ( 20ml ) có các thành phần: Methyl methacrylate ≥99.35%; N,N-dimethyl-p-toluidine ≥ 0.65% (hoặc tương đương).

	9
	Bộ dẫn truyền năng lượng 
	Bộ dẫn truyền sử dụng công nghệ liệu pháp hơi nước điều trị phì đại tiền liệt tuyến bao gồm: 
- Kim điều trị: Độ dài kim ≥ 1 cm. Đường kính kim ≥ 0,05 inch. Góc kim đâm ≥ 90 độ
- Thiết bị phân phối có dây cáp và ống dẫn 
- Xylanh 
- Bộ chuyển đổi 
- Lọ nước ≥ 50 ml
- Chiều dài toàn bộ kim điều trị: ≥ 8,5 inches
- Chiều dài kim tính tới điểm kim chọc thoát ra: ≥ 8 inches
- Chiều dài cáp truyền năng lượng: ≥ 95 inches
- Chiều dài Đường xả nước muối: ≥ 162 inches
- Chiều dài đường nước đưa nước vào điều trị: ≥ 106 inches
- Chiều dài đường thoát nước để nước tiểu thoát ra khỏi bàng quang: ≥ 48 inches
- Chiều dài đầu định hướng trục vào khu vực điều trị và chứa kim tiêm: ≥ 1 inch (26 mm)
- Tương tích ống nội soi cứng kích thước tiêu chuẩn 4mm, 30 độ, 30cm (±5%)

	10
	Đầu tán sỏi thủy lực
	Kích thước có tối thiểu đường kính đầu tán 4,5 Fr dài ≥ 600mm. Sử dụng được nhiều lần.

	11
	Tấm màng nâng điều trị són tiểu
	* Chất liệu: Polypropylene hoặc tương đương
* Dày ≥ 0,4 mm
* Kích thước lỗ: 1,8*2 (mm) ±5%
* Độ bền: ≥ 360N, lực căng của lưới ≥ 88N/10mm, lực căng của sợi polyester hoặc tương đương ≥ 69 N
* Đường kính sợi: 0,15 mm (±5%)
* Có khả năng dung nạp tốt với cơ thể và ko gây phản ứng
* Gia cố phần sau niệu đạo, giúp đóng kín niệu đạo khi gắng sức
* Phẫu thuật ít xâm nhập, quá trình phục hồi nhanh
* Có dụng cụ hỗ trợ cầm tay đi kèm

	12
	Kim hai thân khâu sụn chêm
	1. Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương
Kích thước: kim dài kèm chỉ dẹt ≥ 0.9mm, dài ≥ 38 inchs
Sử dụng cho kỹ thuật khâu sụn chêm từ trong ra ngoài
2. Lực tải tối đa là ≥ 227N

	13
	Vít chỉ neo khâu sụn chêm
	1. Sử dụng để khâu sụn chêm theo phương pháp all-inside
2. Tay cầm có thiết kế công thái học giúp người dùng chỉ cần sử dụng bằng 1 tay để đưa neo và bung neo vào sụn chêm dễ dàng
3. Tay cầm có nút điều chỉnh độ sâu an toàn và có thước đo độ sâu của đầu tip khi đưa vào sụn chêm trong khoảng từ  ≤ 10mm tới ≥ 18mm, độ tăng 2mm
4. Có tối thiểu 4 loại đầu tip: cong lên 12 độ, cong ngược 12 độ, cong lên 24 độ và thẳng

	14
	Bộ trao đổi khí loại thải CO2 đơn lẻ hỗ trợ chức năng phổi
	Bộ trao đổi khí loại thải CO₂ đơn lẻ hỗ trợ chức năng phổi
- Tốc độ dòng máu: ≤200 đến ≥450 ml/phút
- Tốc độ dòng khí: 5–10 l/phút
- Áp lực khoang máu tối đa: ≥66,66 kPa (500 mmHg)
- Thể tích mồi: ≤90 ml
- Màng lọc chất liệu Polymethylpentene (PMP) hoặc tương đương, dạng sợi rỗng, diện tích bề mặt ≥0,8 m², phủ Phosphorylcholine hoặc tương đương
- Thời gian sử dụng tối đa: ≥72 giờ
- Các phụ kiện đi kèm:  Dây khí . Đầu nối khí chuyên biệt. Dây máu nối dài: đầu vào và đầu ra. Bộ dây dẫn chịu áp lực máu tối đa ≤500 mmHg 

	15
	Catheter (ống thông) chẩn đoán mạch vành chụp phải, trái, thất trái, đường kính trong lớn
	Thành ống mỏng, đầu tip nhớ hình
- Làm bằng chất liệu có cản quang
- Bao gồm các loại có lỗ bên hoặc không có lỗ bên
- Bao gồm tối thiểu các kích cỡ 4F, 5F, 6F, 
- Chiều dài ≥ 100cm
- Đường kính trong loại tối thiểu ≤0.042", đường kính trong loại tối đa ≥ 0.054"
- Tương thích với guide wire 0.035”/0.038”
- Chịu được áp lực dòng chảy cao
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	16
	Catheter hỗ trợ truyền tĩnh mạch
	Catheter tĩnh mạch để truyền thuốc, dịch vào đường tĩnh mạch có thể sử dụng cho trẻ em và người lớn. Có thể dùng đường động mạch quay, đùi cho phân tích khí máu và theo dõi huyết áp.
Bộ bao gồm:
- 01 catheter chất liệu polyurethane hoặc tương đương, chiều dài ≥ 6cm, cỡ 4Fr(±2%), tốc độ truyền dịch ≥ 55 ml/phút
- 01 kim đâm da 19G (±2%)
- 01 guidewire dài ≥ 20cm, đường kính ≥ 0.7mm.

	17
	Dây dẫn can thiệp tim bẩm sinh loại thường
	Dây dẫn can thiệp tim bẩm sinh chất liệu thép không gỉ phủ PTFE hoặc tương đương. 
Đầu tip: Tối thiểu gồm các loại 1.5mm, 6.0mm, 7.5mm. 
Kích thước: Tối thiểu gồm đường kính trong 0.035"; chiều dài 260cm (±2%), 300cm(±2%).

	18
	Dù bít lỗ thông liên nhĩ
	Thiết bị đĩa đôi tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông liên nhĩ
 + Phần eo tự động lấp đầy lỗ hổng
 + Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu
 + Chất liệu Nitinol và đan xen Polyester giúp đóng lỗ và tăng tốc độ phát triển mô
 + Tỷ lệ đóng lỗ ≥ 97%
- Kích thước: Đáp ứng kích thước loại nhỏ nhất ≤ 4mm, loại lớn nhất ≥ 40mm.

	19
	Dụng cụ cố định mạch vành
	Bộ dụng cụ cố định mạch vành có:
- Lực hút chân không tối đa (-) 400 mmHg
- Có thể đặt được ở nhiều vị trí
- Trục tay dài hơn giúp dễ dàng tiếp cận tới các mạch máu 
- Giác hút tự động
- Có sẵn bộ lọc bên trong, dung tích tối đa 150ml

	20
	Dụng cụ hỗ trợ cắt coil ngoại biên 
	Dụng cụ hỗ trợ cắt coil ngoại biên
- Thời gian cắt coil nhanh ≤ 01giây, có đèn báo tính hiệu
- Có khả năng cắt ≥ 60 coil liên tục. 

	21
	Hệ thống ống thông hút mảng xơ vữa và huyết khối
	Hệ thống ống thông hút mảng xơ vữa và huyết khối: Bao gồm ống thông có mũi khoan loại cánh mở/ đóng và loại cánh cố định.
- Tối thiểu tương thích Sheath 7F
- Chiều dài ống thông: Tối thiểu gồm 120cm, 145cm (±2%)
- Guidewire tương thích: 0.014”
- Đường kính đầu tip: Đường kính tối thiểu ≤1.6 mm, tối đa ≥ 3.4mm

	22
	Khung giá đỡ (Stent) động mạch có màng bọc hỗ trợ duy trì tưới máu cho động mạch thận
	Khung giá đỡ (Stent) động mạch có màng bọc duy trì tưới máu cho các động mạch thận.
- Có chỉ định sử dụng cùng với khung giá đỡ động mạch chủ (Stent Graft) trong điều trị phình động mạch chủ chậu hoặc động mạch chủ bụng sát thận trong kỹ thuật ghép song song.
- Chất liệu khung làm từ thép không gỉ hoặc tương đương, màng bọc chất liệu ePTFE.
- Mắt stent dạng mắt mở hoặc tương đương
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các kích thước 6mm, 7mm.
- Chiều dài stent: Loại chiều dài tối thiểu ≤ 22mm, loại chiều dài tối đa ≥ 59mm.
- Chiều dài làm việc của hệ thống: 120cm (±2%)
- Tối thiểu tương thích guide wire 0.035'', Sheath 6F, 7F

	23
	Khung giá đỡ (stent) kim loại cho kỹ thuật Tips, chống dịch chuyển.
	- Cấu trúc stent dạng đan mắt cáo làm từ chất liệu Nitinol hoặc tương đương. 
- Có khả năng duy trì hình dạng của stent theo hình dạng cơ thể, chống xâm lấn của các tế bào ung thư, chống dịch chuyển, có các điểm cản quang. 
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤8mm, đường kính loại tối đa ≥10mm. 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤6cm, loại dài nhất ≥12cm.
- Đường kính bộ đặt 9Fr, chiều dài bộ đặt 75cm (±2%)

	24
	Miếng chống dính tổng hợp tự tiêu trong phẫu thuật tim
	Miếng chống dính tổng hợp, tự tiêu, sử dụng trong phẫu thuật tim.
- Chất liệu làm từ sản phẩm đồng trùng hợp của các polymer
- Ngăn tình trạng dính giữa mô và bề mặt tiếp xúc sau phẫu thuật, hỗ trợ quá trình lành vết thương.
- Kích thước 130mm × 200mm (±5%), độ dày ≤ 0,02mm.
- Tối thiểu duy trì độ bền cơ học 8 tuần sau phẫu thuật, tự tiêu bằng cơ chế thủy phân. 
- Đóng gói tiệt trùng

	25
	Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não
	 Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não, dạng cuộn dây xoắn và bện hoặc tương đương, có phủ lớp ái nước. Đầu xa mềm cho phép ống di chuyển được xa.
- Đường kính trong 0.07" (±5%), đường kính ngoài đầu gần 0.08" (±5%)
- Chiều dài làm việc 125cm, 130cm (±5%).

	26
	Ống máu lắng chân không
	Ống thủy tinh chân không dùng cho xét nghiệm 
- Kích thước ống: 8 mm × 120 mm ( ±2%)
- Chứa 0,32 mL dung dịch Natri citrate 3,2%
- Thể tích mẫu danh định: 1,28mL ±5%
- Nút cao su (hoặc tương đương) đảm bảo kín, duy trì chân không ổn định trong suốt thời gian sử dụng

	27
	Ống thông bơm thuốc tiêu sợi huyết
	Ống thông sử dụng cho hỗ trợ bơm thuốc hoặc đưa thiết bị theo dõi. 
- Đường kính ống thông tối thiểu gồm 4Fr, 5Fr
- Chiều dài sử dụng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 40cm, loại dài nhất ≥ 135cm. 
- Chiều dài đầu bơm: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 5cm, loại dài nhất ≥ 50cm. 
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.035", 0.038" 

	28
	Ống thông can thiệp mạch thần kinh qua đường động mạch quay 
	Ống thông can thiệp mạch thần kinh qua đường động mạch quay:  
- Sử dụng với ống dẫn hướng để chọn lọc các nhánh mạch trong hệ thần kinh trung ương. 
- Đường kính trong ≥ 0.040", 
- Đường kính ngoài ≤ 5.5F, 
- Chiều dài dài: Tối thiểu gồm 120cm, 130cm (±2%).

	29
	Quả lọc cô đặc máu kèm dây 
	Quả lọc cô đặc máu dùng trong phẫu thuật tim, có chức năng kiểm soát độ loãng máu và mức hematocrit trong quá trình phẫu thuật.
- Chất liệu sợi lọc: Polyethersulfone hoặc tương đương.
- Đường kính trong sợi lọc 200µm (±2%).
- Độ dày thành sợi lọc 30µm (±2%).
- Diện tích màng lọc: ≥ 0.9 m².
- Thể tích dịch mồi: < 60 ml.
- Áp lực làm việc tối đa: ≥ 500 mmHg.
- Gồm dây dẫn quả lọc kèm túi đựng chất thải.

	30
	Vi ống thông hỗ trợ hút huyết khối
	Vi ống thông hỗ trợ hút huyết khối
- Thân ống dạng bện hoặc tương đương, hỗ trợ hút huyết khối cơ học
- Tối thiểu gồm đường kính ngoài đoạn xa: ≤5,1F, đường kính trong: ≥0,040 inch
- Chiều dài vi ống thông: 140 cm ±2%
- Đầu ống định dạng đầu cong

	31
	Bộ dụng cụ triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng từ xung hoặc điện xung
	Bộ dụng cụ bao gồm:
 - Catheter triệt đốt rung nhĩ sử dụng năng lượng từ xung hoặc điện xung; Tối thiểu gồm loại đầu típ 5 nhánh, có tổng số 20 điện cực; Đầu xa có thể mở rộng, đường kính mở tối đa ≥ 31mm; Kích thước thân ≤ 12F, chiều dài khả dụng 115 cm (±2%); Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.035 inch.
- Cáp kết nối tương thích với catheter triệt đốt.
-  Dụng cụ dẫn đường lái hướng tương thích catheter. Đường kính trong ≤13F, đường kính ngoài ≤ 17F; Chiều dài khả dụng 74cm (±2%). Thân có dạng trong suốt, có đánh dấu cản quang. Đi kèm dilator chiều dài 97cm  (±2%). 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu.

	32
	Catheter trợ giúp can thiệp
	- Catheter làm từ vật liệu phù hợp, chống biến dạng trong môi trường máu.
- Độ cứng thân ống giảm dần từ đoạn gần đến đầu tip.
- Đầu tip tròn, mềm, an toàn cho thành mạch.
- Cấu trúc 3 đoạn uốn cong hoặc tương đương, tăng khả năng hỗ trợ.
- Tiết diện trong: Tối thiểu gồm các cỡ 0.071”, 0.081”, 0.090” (±2%).
- Tối thiểu gồm các dạng đầu tip: JR, JL, AL, SAL, AR, PB, SPB, RB, SC, HS, IM, MP, hoặc tương đương.

	33
	Dây dẫn đường cho Catheter triệt đốt rung nhĩ sử dụng năng lượng điện xung hoặc từ xung
	- Dây dẫn đường làm từ chất liệu thép không gỉ phủ PTFE hoặc tương đương.
- Tối thiểu gồm kích thước đường kính 0.035" 
- Chiều dài dây dẫn 180cm (±2%)
- Tối thiểu gồm đầu tip dạng chữ J, cấu trúc kiểu lò xo, chiều dài 1.5mm(±2%)
Sử dụng tương thích với Catheter triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng từ xung hoặc điện xung.
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	Kim chọc mạch
	- Đầu kim cắt vát dạng bán nguyệt hoặc tương đương
- Tối thiểu gồm các dạng đầu nối: đầu vuông, đầu tròn, hình chữ Y.
- Kim sử dụng trong chọc mạch, gồm loại đầu nhọn và đầu tù, phù hợp kỹ thuật lâm sàng.
- Kích thước kim: Tối thiểu gồm các cỡ 16G, 18G, 20G, 21G
- Chiều dài: Tối thiểu gồm các kích thước 32mm, 40mm, 45mm, 70mm, 89mm, 100mm (±2%)
- Chất liệu: thép không gỉ y tế hoặc tương đương, bảo đảm an toàn sinh học.
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	Bộ bơm xi măng có bóng loại 1
	 

	35.1
	Kim chọc dò đầu vát các cỡ
	- Kim chọc dò gồm lõi kim đầu vát và đầu trocar. 
- Đường kính ống ngoài 10G (3.5mm)  ±2%
- Chiều dài ≤ 120mm. 

	35.2
	Bộ kit bơm xi măng có bóng
	- Bộ kit bơm xi măng có bóng, có ít nhất 2 cỡ bóng 15mm (±2%) và  20mm ( ±2%). 
- 1 bộ kit tối thiểu bao gồm: 1 kim chọc dò thân đốt sống ≤ 10G; 1 mũi khoan xương đường kính ≥3.0mm; 1 xi-lanh bơm phồng bóng ≥ 20ml và bộ cảm biến áp suất, bộ vi xử lý, cần ép kiểu vặn ren với cơ cấu khóa và xả áp suất, có ống nối dài ≥61cm chịu áp suất cao. Có màn hình LCD hiển thị áp xuất dưới dạng ATM,BAR hoặc PSI; 1 bóng nong thân đốt sống; ≥ 06 ống đưa xi măng vào thân đốt sống.

	35.3
	Bộ trộn xi măng kín kèm theo xi lanh bơm
	- Bao gồm ít nhất 01 bộ trộn kín dạng cánh khuấy, 01 phễu rót, 04 xi lanh 5ml ±2% (với tay cầm cứng) để bơm xi măng. 
- Cho phép chuẩn bị ≥ 40g xi măng gốc Acrylic, sau đó chuyển sang các xi lanh bơm thông qua đầu nối chuyên dụng được chế tạo bằng vật liệu không có cao su . 

	35.4
	Xi măng sinh học có cản quang
	- Xi măng cản quang gốc Acrylic (poly-methyl-methacrylate, PMMA). 
- Thành phần bột hỗn hợp khoảng ≥26g hợp chất của PMMA, chất cản quang Dioxide Kẽm và Dibenzoyl peroxide hoặc tương đương
- Tỷ lệ PMMA trong thành phần bột: ≥ 54%
- Tỷ lệ Benzoyl Peroxide (BPO) trong thành phần bột: ≥ 0.46% 
- Thành phần dung dịch ≥ 10ml hợp chất Methacrylic acid Methyl ester ổn định với 1,4-Dihroxybenzene và Benzenamine N,N,4 - trymethyl hoặc tương đương
- Tỷ lệ MEHQ (Methyl Ether hay Hydroquinone): ≥ 50ppm
- Nồng độ chất cản quang ZrO2: ≥ 45%
- Thời gian chuẩn bị: ≤ 8 phút
- Thời gian xi măng đông cứng hoàn toàn: ≤ 18 phút

	35.5
	Bóng nong đốt sống các cỡ
	- Bóng nong được chế tạo bằng vật liệu chất lượng cao. 
- Áp xuất làm việc tối đa ≥ 400psi. 
- Độ dài từ ≤ 15mm và ≥ 20mm 

	35.6
	Bộ kim sinh thiết thân đốt sống các cỡ kèm ống lấy mẫu
	Bộ bao gồm ít nhất 01 kim sinh thiết ≥11G,dài ≥190mm; 01 xi lanh 3ml bằng nhựa y tế; 01 ống đựng mẫu sinh thiết bằng nhựa y tế hoặc tương đương.
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	Bộ nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay các cỡ
	 

	36.1
	Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay các cỡ 
	- Số lỗ khóa phần đầu nẹp ≤ 4 lỗ, sử dụng vít khóa 2.4mm  (±5%). Thân nẹp sử dụng vít khóa 2.4mm  (±5%) và vít vỏ 2.4mm  (±5%).
- Chiều dài từ ≤ 37mm đến ≥ 73 mm
- Khoảng cách giữa các lỗ khóa thân nẹp 13mm (±5%)
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	36.2
	Vít khóa loại tự taro đường kính 2.4mm
	- Chiều dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30 mm, bước tăng 2 mm
- Đường kính ngoài 2.4mm (±5%)
- Đường kính chân ren ≤ 1.9mm
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.2mm, chiều dài rãnh vát ≤ 3.0mm
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	36.3
	Vít vỏ loại tự taro đường kính 2.4mm
	- Chiều dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30 mm, bước tăng 2 mm
- Đường kính ngoài 2.4 (±5%)
- Đường kính chân ren ≤ 1.7mm
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.2mm, chiều dài rãnh vát ≤ 2.5mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	37
	Bộ nẹp khóa xương đòn chữ S các cỡ
	 

	37.1
	Nẹp Khóa xương đòn chữ S các cỡ 
	- Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm (±5%) và vít vỏ 3.5 mm (±5%).
- Chiều dài từ ≤ 59mm đến ≥ 131 mm.
- Bề rộng lỗ nén ép: ≤ 4.5mm
- Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 14mm (±5%).
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	37.2
	Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm
	- Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm
- Đường kính ngoài 3.5mm (±5%)
- Đường kính chân ren ≤ 2.9 m.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.7mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.8mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	37.3
	Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm
	- Chiều dài từ ≤ 12 mm đến ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm
- Đường kính ngoài 3.5mm (±5%)
- Đường kính chân ren ≤ 2.5mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.5mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.0mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	38
	Bộ nẹp khóa đầu ngoài xương đòn các cỡ
	 

	38.1
	Nẹp khóa đầu dưới xương đòn các cỡ 
	Nẹp khóa đầu dưới (đầu ngoài) xương đòn: 
- Số lỗ khóa phần đầu nẹp: ≤ 6 lỗ khóa, sử dụng vít khóa đường kính 2.7 mm (±5%)
- Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5 mm (±5%) và vít vỏ 3.5 mm (±5%), 
- Chiều dài từ ≤ 80mm đến ≥ 135 mm.
- Bề rộng lỗ nén ép: ≤ 4.5mm
- Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 13.0mm (±5%).
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	38.2
	Vít khóa loại tự taro đường kính 2.7mm
	- Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 30 mm, bước tăng 2 mm, 
- Đường kính ngoài 2.7mm (±5%)
- Đường kính chân ren ≤ 2.1mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.3mm, chiều dài rãnh vát ≤ 3.0mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	38.3
	Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm
	- Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm
- Đường kính ngoài 3.5mm (±5%)
- Đường kính chân ren ≤ 2.9mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.7mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.8mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	38.4
	Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm
	- Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm
- Đường kính ngoài 3.5mm (±5%)
- Đường kính chân ren ≤ 2.5mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.5mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.0mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	39
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại 2
	 

	39.1
	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ
	- Số lỗ khóa phần đầu nẹp: ≥ 9 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm (±5%).
- Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm (±5%) và vít vỏ 3.5 mm (±5%).
- Chiều dài từ ≤ 80mm đến ≥ 128 mm.
- Bề rộng lỗ nén ép: ≤ 4.5mm
- Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 13.0mm (±5%).
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	39.2
	Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm
	- Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 60 mm, bước tăng 2mm
- Đường kính ngoài 3.5mm (± 5%)
- Đường kính chân ren ≤ 2.9mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.7mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.8mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	39.3
	Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm
	- Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm
- Đường kính ngoài 3.5mm (± 5%)
- Đường kính chân ren ≤ 2.5mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.5mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.0mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	40
	Bộ nẹp khóa bản nhỏ các cỡ 
	 

	40.1
	Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ
	- Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm (± 5%) và vít vỏ 3.5 mm (± 5%).
- Chiều dài từ ≤ 59mm đến ≥ 137mm.
- Bề rộng lỗ nén ép: ≤ 4.5mm
- Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 14mm (± 5%).
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	40.2
	Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm
	- Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm
- Đường kính ngoài 3.5mm (± 5%)
- Đường kính chân ren ≤ 2.9mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.7mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.8mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	40.3
	Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm
	- Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm
- Đường kính ngoài 3.5mm (± 5%)
- Đường kính chân ren ≤ 2.5mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.5mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.0mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	41
	Bộ nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ các cỡ
	 

	41.1
	Nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ các cỡ
	- Số lỗ khóa phần đầu nẹp: ≤ 8 lỗ, sử dụng vít khóa ≥ 3.5mm.
- Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính ≥ 3.5 mm và vít vỏ ≥ 3.5 mm.  
- Chiều dài nhỏ nhất ≤ 96mm, chiều dài lớn nhất ≥ 226 mm.
-  Bề rộng lỗ nén ép: 4.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 ± 0.1 mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	41.2
	Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm
	Vít khóa tự taro 3.5 mm: 
- Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.9 ± 0.05 mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.7 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.8 ± 0.1 mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	41.3
	Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm
	Vít vỏ (xương cứng) tự taro 3.5 mm: 
- Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.5 ± 0.05 mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.0 ± 0.1 mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	42
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cỡ
	 

	42.1
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cỡ 
	Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong:
- Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm.
- Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm. 
- Chiều dài nhỏ nhất ≤ 80mm, chiều dài lớn nhất ≥ 184 mm.
- Bề rộng lỗ nén ép: 4.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 ± 0.1 mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương, 
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	42.2
	Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm
	Vít khóa tự taro 3.5 mm ±2%: 
- Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.9 ± 0.05 mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.7 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.8 ± 0.1 mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	42.3
	Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm
	Vít vỏ (xương cứng) tự taro 3.5 mm ±2%: 
- Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.5 ± 0.05 mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.0 ± 0.1 mm.
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	43
	Bộ nẹp khóa đỡ mặt lòng đầu dưới xương quay (Đầu 8 lỗ) các cỡ
	 

	43.1
	Nẹp khóa đỡ mặt lòng đầu dưới xương quay (Đầu 8 lỗ) các cỡ
	Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay: 
- Số lỗ khóa phần đầu nẹp 8 lỗ, sử dụng vít khóa 2.4mm. Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5mm và vít vỏ 3.5mm
- Chiều dài nẹp nhỏ nhất ≤ 47mm, chiều dài nẹp lớn nhất ≥91 mm
- Khoảng cách giữa các lỗ khóa  thân nẹp 13.0 ± 0.1 mm.
- Vật liệu Titanium-6AL-4V , 
- Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde tại nhà máy
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	43.2
	Vít khóa loại tự taro đường kính 2.4mm
	- Chiều dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30 mm, bước tăng 2 mm
- Đường kính ngoài 2.4 (±5%)
- Đường kính chân ren ≤ 1.9mm
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.2mm, chiều dài rãnh vát ≤ 3.0mm
- Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	43.3
	Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm
	Vít khóa tự taro 3.5 mm: 
- Chiều dài vít nhỏ nhất ≤12mm, chiều dài vít lớn nhất ≥60 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.9 ± 0.05 mm.
- Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao
- Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.7 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.8 ± 0.1 mm.
- Vật liệu Titanium-6AL-4V , 
- Tiệt trùng
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	44
	Đĩa đệm cổ nhân tạo xoay đa chiều các cỡ
	Đĩa đệm cổ nhân tạo bằng Hợp kim Titan và có một mặt được phủ hợp kim Crobat-Crom-Molypden (CoCrMo) hoặc tương đương.
- Đĩa đệm có khả năng cúi/ưỡn từ ≤ 18 độ đến ≥ 20 độ, nghiêng 1 bên ≥ 16 độ, xoay 360 độ.
- Chiều cao đĩa đệm từ ≤ 5mm đến ≥ 7mm
- Chiều rộng từ ≤ 15mm đến ≥ 19mm
- Chiều sâu từ ≤ 13mm đến ≥ 15mm
-Hai mặt đều có răng bám vào bề mặt xương giúp dễ dàng thao tác, dễ sử dụng.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	45
	Bình gas chứa SF6
	Bình gas 125gr phù hợp với máy Constellation: sulfur hexafluoride 99,99% (tối thiểu), áp suất trong bình ở 20°C là 320 psig (pound/inch vuông).  

	46
	Dao mổ mắt có cán 15 độ
	Lưỡi làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương; có miếng lót xốp bảo vệ lưỡi dao, Tay cầm nhựa; Tạo độ mở rộng 15 độ ; 2 mặt vát; Mũi dao nhọn; tiệt trùng.

	47
	Dây cáp quang 23G
	Đường kính ngoài khoảng 0.9mm± 5 %,Chiều dài khoảng 1950mm ± 5 %.Trường quan sát khoảng 70 độ ± 5 %, Phù hợp với máy camera nội nhãn Fibertech đang sử dụng tại bệnh viện

	48
	Dây dẫn sáng nội nhãn
	Ống dẫn sáng góc rộng dùng trong kỹ thuật mổ cắt dịch kính, bóc màng, lấy dị vật nội nhãn, đường kính đầu ống 23G/0.64mm, màu trắng trung tính, tiệt trùng dùng một lần.Tương thích với hệ thống phẫu thuật Phaco Megatron S4 HPS

	49
	Keo dán sinh học
	Thành phần: n- butyl - 2- cyanoacrylate hoặc tương đương, là chất kết dính mô giúp đông cứng một cách nhanh chóng khi tiếp xúc với dịch tiết mô qua phản ứng polyme hóa. Sử dụng đóng vết thương sau phẫu thuật, cầm máu tĩnh mạch, dán Mesh nội soi.

	50
	Khí gas nội nhãn
	Syringe thể tích 40ml± 2%. Bao gồm 12% Octafluoropropane với 88% khí. Thời gian chèn ép hiệu quả: 30 ngày. Thời gian lưu/ tuổi thọ: ≥ 6-8 tuần. Không mở rộng nồng độ khí: 12%

	51
	Móc mống mắt
	Chất liệu Nylon hoặc cao cấp hơn. Vòng silicon có thể điều chỉnh gập.Đóng gói vô trùng

	52
	Ống dẫn dịch bằng nhựa của máy hút mỡ
	Ống dẫn dịch bằng nhựa, vô khuẩn sử dụng cho hệ thống VaserLipo đang sử dụng tại bệnh viện, sử dụng một lần

	53
	Phễu hỗ trợ đặt túi ngực
	Chất liệu: Polymer trong suốt hoặc tương đương, mặt trong phủ lớp Axit Hyaluronic ái nước, độ trơn cao. Vạch hướng dẫn vị trí cắt rõ ràng, săc nét 

	54
	Túi đặt ngực loại tròn, bề mặt trơn các cỡ
	Gel kết dính cao được bơm đầy 100%. Vỏ túi bằng Silicon 4 lớp: 2 lớp co dãn, 1 lớp kết dính, và 1 lớp vỏ chống khếch tán gel qua bề mặt vỏ túi. Bề mặt trơn trong suốt

	55
	Túi lọc mỡ
	Túi lọc mỡ khép kín trong môi trường vô trùng. Các chất gây nhiễm như lipid tự do, các tế bào hồng cầu và bạch cầu được loại bỏ ra khỏi mô ghép mỡ và mang lại một mô ghép mỡ có chất lượng tốt nhất. Dung tích: 50ml (± 2%)

	56
	Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự loại 2
	Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, một mảnh.Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic) hoặc tương đương.Chỉ số khúc xạ (RI): RI < 1,50. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0 độ, bờ cạnh vuông 360 độ.Đường kính optic 6mm ± 5% , tổng chiều dài 12,5 mm ± 5%;Lọc tia UV hoặc lọc ánh sáng xanh; phi cầu.Dải công suất các loại từ ≤ +8.0D đến ≥ +30.0D. Cự ly nhìn gần: từ +3,0 D đến +3,5 D; Cự ly nhìn trung gian: từ +1,5 D đến +1,75 D. Đặt qua vết mổ ≤ 2.0 mm.Chỉ số Abbe: ≥ 56. Độ sâu tiền phòng: ≥ 5,3. Có cartrigde và dụng cụ đặt thủy tinh thể kèm theo

	57
	Thủy tinh thể nhân tạo chất liệu hydrophilic acrylic kiểu càng kép các cỡ
	Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng dạng vòng kín.Chất liệu: Hydrophilic acrylic hoặc tương đương, 26% nước.Không lọc ánh sáng xanh,lọc tia UV. Đường kính optic: 6,0mm± 2%.Đường kính tổng: 12.5mm± 2%.Chỉ số khúc xạ: 1.46.Độ sâu tiền phòng: 5.32.ABBE: 56, SF: 1.56.Dải công suất: từ -10D đến +34D.Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể cho vết mổ: 2.2mm.

	58
	Vật liệu cấy ghép mặt dài 30x50x0,85
	Vật liệu cấy ghép mặt bằng polyethylene hoặc tương đương kích thước 30x50x0,85 ± 5% (mm)

	59
	Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn cằm loại 1
	Vật liệu độn cằm bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài 65mm, Dày 7mm (± 2%)

	60
	Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn cằm loại 2
	Vật liệu độn cằm bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài 66mm, Dày 9mm (± 2%)

	61
	Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn cằm loại 3
	Vật liệu độn cằm bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài 75mm, Dày 11mm (± 2%)

	62
	Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn rãnh mũi má loại 1
	Vật liệu độn rãnh mũi má bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại rất mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài: 24.5mm, Rộng: 19mm, Dày: 5mm (± 2%)

	63
	Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn rãnh mũi má loại 2
	Vật liệu độn rãnh mũi má bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại rất mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài: 24.5mm, Rộng: 19mm, Dày: 6mm (± 2%)

	64
	Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn thái dương loại 1
	Vật liệu độn thái dương bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài 39mm, Rộng 31mm, Dày 4mm (± 2%)

	65
	Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn thái dương loại 2
	Vật liệu độn thái dương bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người .được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài 44mm, Rộng 34mm, Dày 4.2mm (± 2%)

	66
	Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn thái dương loại 3
	Vật liệu độn thái dương bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người .được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước. Kích thước: Dài 49mm, Rộng 39mm, Dày 5mm (± 2%)

	67
	Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi trái phải loai 1
	 

	67.1
	Nẹp khóa đầu trên xương đùi
	- Nẹp khóa đầu trên xương đùi uốn cong ở đầu gần, đầu nẹp có ≥ 2 lỗ bắt vít khóa đường kính ≤ 7.5mm, cổ nẹp có ≥ 01 lỗ bắt vít khóa đường kính ≤ 5.0mm.
- Thân nẹp có từ ≤ 2 đến ≥ 16 lỗ sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%), chiều dài từ ≤ 139mm đến ≥ 391 mm, thân nẹp rộng 18mm (±5%) .
- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	67.2
	Vít khóa xương 6.5mm
	- Đường kính mũ vít ≤ 8mm. 
- Đường kính thân vít 6.5mm (±5%). 
- Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 100m. 
- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	67.3
	Vít khóa xương 7.5mm
	- Đường kính mũ vít ≤ 9.5mm. 
- Đường kính thân vít 7.5mm (±5%), đường kính rỗng nòng vít ≤ 2.2mm. 
- Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 145mm. 
- Cổ mũ vít có ren. 
- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	67.4
	Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm
	- Đường kính mũ vít ≤ 8mm. 
- Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%). 
- Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. 
- Cổ mũ vít có ren. 
- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	68
	Bộ nẹp khóa lòng máng
	 

	68.1
	Nẹp khóa xương lòng máng 1/3
	- Chiều rộng: 13mm (±5%). 
- Có từ ≤ 3 đến ≥ 12 lỗ
- Chiều dài từ ≤ 39mm đến ≥ 147mm, sử dụng vít khoá đường kính 3.5mm (±5%)
- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	68.2
	Vít khóa xương 3.5mm
	- Đường kính mũ vít ≤ 6mm
- Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm
- Đường kính thân vít 3.5mm (±5%)
- Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm.
- Cổ mũ vít có ren. 
- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	68.3
	Vít xương cứng đường kính 3,5mm
	- Đường kính mũ vít ≤ 6mm
- Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm
- Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%)
- Chiều dài từ ≤10 đến ≥70mm
- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	69
	Bộ nẹp khóa titanium đầu dưới xương cánh tay
	 

	69.1
	Nẹp khóa titanium đầu dưới xương cánh tay
	- Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay rộng ≥ 11mm
- Thân nẹp có từ ≤3 đến ≥14 lỗ dùng vít khóa đường kính 3.5mm (±5%) , vít xương cứng đường kính 3.5mm (±5%) 
- Nẹp dài từ ≤65 đến ≥208mm
- Đầu xa có móc hoặc không
- Đầu xa có ≥03 lỗ bắt vít khóa đường kính 2.4mm (±5%) 
- Giữa thân nẹp có lỗ bắt vít động. 
- Chất liệu Titanium hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	69.2
	Vít khóa xương tianium 2,7, 3.5mm
	Vít 2.7mm (±5%) 
- Đường kính mũ vít ≥4mm
- Đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít hình lục giác trên đầu mũ vít ≤1.5mm
- Đường kính thân vít 2.7mm (±5%) 
- Dài từ ≤6mm đến ≥40mm
Vít 3.5mm (±5%) 
- Đường kính mũ vít ≤ 6mm
- Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm
- Đường kính thân vít 3.5mm (±5%), dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. 
- Cổ mũ vít có ren. 
- Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. 
- Tương thích đồng bộ với nẹp khóa
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	69.3
	Vít xương cứng titanium đường kính 3,5mm 
	- Đường kính mũ vít ≤ 6mm
- Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm
- Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%)
- Chiều dài từ ≤10 đến ≥70mm
- Chất liệu titanium hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	70
	Vật liệu cầm máu tự tiêu kích cỡ 5cm x 5cm
	Vật liệu cầm máu dạng lưới tự tiêu được làm từ Cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose) 
Kết cấu không dệt ≥ 6 lớp với cơ chế tự tiêu giúp cầm máu nhanh chóng.
- Kích thước: ≥5cm x 5cm
- Tự tiêu 100% trong vòng ≤ 14 ngày 
- Thời gian đạt được sự cầm máu: ≤ 65s
- Tính năng sử dụng: Cầm máu tại mao mạch, tĩnh mạch, động mạch nhỏ

	71
	Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 11
	Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, trái, phải, cỡ 45mm x 44mm x 7.0mm x 3.0mm ±2%

	72
	Tấm phủ mổ nội soi cột sống
	Dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống, kích thước 320x240cm (±2%), phần rạch có kích thước 60x30cm (±2%)

	73
	Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da có bóng loại bóng cong đi kim một bên
	 

	73.1
	Bộ trộn và đẩy xi măng
	Hệ thống bộ trộn và bơm áp lực xi măng  không cần tiếp xúc trực tiếp với xi măng và được bơm từ phía ngoài tia X, có tính năng tự động kiểm soát áp lực . Quá trình bơm được kiểm soát và đo lường theo chu kì 1/4 vòng. Có thể điều chỉnh áp lực ≥ 120 bar và dung tích ≥ 10cc. Bao gồm súng bơm xi măng và ống nối dài có khóa Luer-Lock chất liệu EPDM, thép không gỉ; bộ trộn chất liệu PP, EPDM; phễu chất liệu ABS; bóng lắc chất liệu kim loại hoặc tương đương.

	73.2
	Xi măng
	Xi măng: được đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng monomer vô trùng 9.2g ±2% (gồm Methyl methacrylate, N-N dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone hoặc tương đương) và một gói 25.8g ±2% bột polymer bọc vô trùng 2 lớp (thành phần Poly methyl methacrylate, Methyl methacrylate/ styene copolymer, Benzoyl peroxide, Ziconium Dioxide hoặc tương đương) . Xi măng có độ nhớt trung bình, tỏa nhiệt thấp ≤ 45° C ngăn làm chết mô xương, tự cứng với nồng độ chất phản quang cao cho phép trực quan hóa hoàn hảo, một tính năng thiết yếu trong quá trình phẫu thuật xương sống qua da. Xi măng được trộn ≤ 30 giây, ≤ 6 phút sau khi trộn xi bắt đầu đông đặc, an toàn để nhồi. Ở 20° C, xi măng chứa ≤ 45% ZrO2 có thể được tiêm trong tối đa 22 phút ±2% hoặc tương đương

	73.3
	Bóng nong dạng cong
	Bóng nong dạng cong, chiều dài bóng ≤ 26mm, đường kính bóng nong ≤ 3.2mm, chiều dài ống ngoài 235±10mm, dung tích định mức bóng: ≥ 6ml, dung tích bơm phồng tối đa: ≥ 9ml.

	73.4
	Xi lanh bơm phồng bóng kèm đồng hồ
	Xi lanh bơm phồng bóng đo áp lực bằng đồng hồ hiển thị, dung tích ≤ 20ml, chịu được áp suất ≤ 30ATM.

	73.5
	Kim chọc dò thân đốt sống
	Kim chọc dò dài ≤ 130mm, đường kính ngoài ≤ 4.2mm, đường kính trong ≤ 3.7mm.

	73.6
	Kim chọc khoan
	Kim chọc khoan dạng cong: dài từ ≤ 162mm đến ≥ 166mm, đường kính ≥ 3.8mm

	73.7
	Kim bơm xi măng
	Kim chọc bơm xi măng dạng cong chất liệu Peek hoặc tương đương: có đường kính ngoài ≤ 3.5mm, đường kính trong ≤ 2.9mm, phần kim cong dài ≤ 26mm, tổng chiều dài phần kim từ ≤ 161mm đến ≥ 165mm. Kỹ thuật mổ chọc cuống sống một bên.

	74
	Miếng bọc gân sinh học loại 2
	- Có nguồn gốc từ mô phúc mạc dùng để gia cố và tái tạo mô mềm như: Gân cơ chóp xoay, dây chằng, cơ tứ đầu, gân gót và các loại gân khác. Được sử dụng khô hoặc trước khi sử dụng được ngậm nước bằng nước muối hoặc dịch cơ thể tự thân như máu, dịch hút tủy xương hoặc cô đặc máu như huyết tương giàu tiểu cầu.
- Độ dày ≥ 0.15mm
- Kích thước dài x rộng: 60mm x 80mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). 

	75
	Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực loại 1
	 

	75.1
	Vít đa trục cột sống lưng ngực
	Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương
- Ren kép trên toàn bộ trục vít. 
- Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông.
- Vít tự tarô. 
- Góc xoay của vít ≥ 60°. 
- Đường kính: Từ ≤ 4.0mm đến ≥ 8.5mm. 
- Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm. 
- Chiều dài đầu mũ vít 16mm ±2%, chiều rộng 11.3mm ±2%.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	75.2
	Vít đơn trục cột sống lưng ngực
	Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương
- Ren kép trên toàn bộ trục vít. 
- Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông. 
- Vít tự tarô.
- Đường kính: từ ≤ 4.0mm đến ≥ 7.5mm. 
- Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	75.3
	Vít trượt
	Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương
- Ren kép trên toàn bộ trục vít. Đầu mũ vít dài để nắn chỉnh trượt.
- Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông.
- Vít tự tarô. 
- Góc xoay ≥ 60°.
- Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 6.5mm. 
- Chiều dài: Từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm, bước tăng 5mm.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	75.4
	Vít đa trục cố định tạm
	Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương
- Ren kép trên toàn bộ trục vít. 
- Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông.
- Vít tự tarô. 
- Vít có thể cố định góc xoay về mỗi hướng 40° ±2%. 
- Đường kính: Từ ≤ 4.0mm đến ≥ 5.5mm.
- Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 40mm.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	75.5
	Vít đơn diện
	Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương
- Ren kép trên toàn bộ trục vít. 
- Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông.
- Vít tự tarô. 
- Vít xoay trên một mặt phẳng, góc xoay ≥ 40°. 
- Đường kính: Từ ≤ 4.5mm đến ≥ 5.0mm.
- Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 50mm.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	75.6
	Vít xương cánh chậu
	- Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương
- Góc xoay tối đa của vít: ≥ 60°. 
- Đường kính vít: Từ ≤ 6.5 đến ≥ 7.5mm. 
- Chiều dài: Từ ≤ 60mm đến ≥ 80mm. 
- Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	75.7
	Vít ốc khóa trong cột sống lưng ngực
	Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương;
- Ren vuông.
- Đường kính 9.5mm ±2% 
- Đường kính 5.0 mm ±2%
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	75.8
	Nẹp dọc cột sống lưng ngực
	Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương
- Đường kính: 5.5mm ±2%
- Chiều dài: ≥ 500mm
- Có đường đánh dấu chạy dọc theo nẹp, một đầu hình lục giác.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	75.9
	Nẹp nối ngang cột sống lưng
	Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương
- Chiều dài: Từ ≤ 20mm đến ≥ 60mm. Bước tăng 2.5mm và 5mm ±2%.
- Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm ±2%.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	75.10
	Nẹp nối bên vít xương cánh chậu
	Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương
- Tương thích với vít đa trục xương cánh chậu dạng mở. 
- Đường kính: 5.5mm ±2%
- Chiều dài: Từ ≤ 20mm đến ≥ 60mm.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	76
	Xương đồng loại khử khoáng dạng dẻo, 2.5cc 
	- Xương đồng loại được khử khoáng 100%, không chất phụ gia.
- Là hỗn hợp đặc, dạng bột dẻo, dễ tạo hình, không bị rửa trôi trong khi phẫu thuật. Có thể trộn được với máu hoặc tủy xương.
- Làm giàu các yếu tố tăng trưởng (BMP), tối ưu tính quy tụ xương, tăng sinh tế bào xương.
- Dung tích: 2.5cc ±2%

	77
	Bộ định vị hệ thống banh sử dụng cho phẫu thuật lối bên
	Bộ định vị hệ thống banh, tiệt trùng sẵn, sử dụng cho phẫu thuật lối bên.

	78
	Bộ nẹp mặt chữ L 6 lỗ bắc cầu, quay trái, phải dùng vít 1.5mm
	 

	78.1
	Nẹp mặt chữ L 6 lỗ bắc cầu, quay trái, phải
	Nẹp mặt chữ L ≥ 6 lỗ bắc cầu ngắn - dài, quay trái phải góc 90 và 100 độ ± 2%, dày từ ≤ 0.6 đến ≥ 1mm, dùng đồng bộ với vít Đường kính ≤ 1.5mm, chiều dài từ ≤ 3.5mm đến ≥ 7mm, đường kính mũ vít  ≥ 2.5mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	78.2
	Vít hàm mặt tự khoan tự taro đường kính các cỡ
	Đường kính ≤ 1.5mm, chiều dài từ ≤ 3.5mm đến ≥ 7mm, đường kính mũ vít  ≥ 2.5mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	79
	Bộ lưới tạo hình ổ mắt loại 1
	 

	79.1
	Lưới tạo hình ổ mắt
	Lưới tạo hình ổ mắt dày ≥ 0.3mm hình dạng 3 cánh,  kích thước 44.9mm x 39.4mm ± 2%, dùng đồng bộ với vít đường kính ≤ 1.5mm, chiều dài từ ≤ 3.5mm đến ≥ 7mm, đường kính mũ vít  ≥ 2.5mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	79.2
	Vít hàm mặt tự khoan tự taro đường kính các cỡ
	Đường kính ≤ 1.5mm, chiều dài từ ≤ 3.5mm đến ≥ 7mm, đường kính mũ vít  ≥ 2.5mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	80
	Bộ nẹp thẳng 16 lỗ, dùng vít 2.0mm
	 

	80.1
	Nẹp thẳng 16 lỗ
	- Nẹp Titanium thẳng ≤ 16 lỗ, loại cứng
- Sử dụng hệ thống vít tự khoan,tự taro đường kính 2.0mm (±5%).
- Bề dày nẹp ≥ 1.0mm
- Chiều dài nẹp: 94mm ±5%
- Chiều rộng nẹp ≤ 4.5mm
- Khoảng cách giữa các lỗ nẹp 6.0mm (±5%)
- Chất liệu Titanium tinh khiết hoặc tương đương 
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	80.2
	Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm
	- Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm (±5%)
- Kích thước dài từ ≤ 4mm đến ≥8mm.
- Đầu vít bằng phẳng hình chữ thập, tăng tính thẩm mỹ.
- Rãnh bắt vít sâu giúp bắt vít nhanh , chắc chắn.
- Chất liệu Hợp kim Titanium hoặc tương đương
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	81
	Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực loại 6
	 

	81.1
	Vít đa trục cột sống lưng ngực
	Vít đa trục kèm ốc khóa bước ren đôi, khoảng cách bước ren 3mm ±2%, mũi vít tự taro không gây tổn thương. Góc cổ vít và thân vít chuyển động đa hướng ≥ 60 độ, mũ vít cao 14mm ±2%, bước ren vuông, có ≥ 2 lỗ 2 bên. Vít có tối thiểu các đường kính 4.5mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.5mm (±2%), chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 90mm) (bước tăng 5mm  ±2%). Tương thích với dọc đường kính 5.5mm  ±2%.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	81.2
	Vít ốc khóa trong
	Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. 
 Tương thích với vít đa trục cột sống lưng ngực
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	81.3
	Nẹp dọc cột sống lưng ngực
	Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương
- Đường kính ≤ 5.5mm
- Chiều dài: ≥ 240mm 
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	81.4
	Vít đa trục đồng bộ nẹp vít cố định động
	- Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương 
- Góc xoay của vít ≥ 52°. 
- Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 6.5mm.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	81.5
	Ốc khóa trong cho vít cố định động
	- Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. 
- Đồng bộ với bộ vít nẹp chống có khớp động
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	81.6
	Nẹp chống sốc với khớp động
	Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương 
- Đường kính ≤ 5.5mm
- Đầu xoay ≥ 14 độ, thanh cố định ở dưới với góc ưỡn ≥ 10 độ, thân có 1 vòng đệm giảm chấn bằng silicone dày khoảng ≤ 2mm và 1 vòng đệm bằng polycarbonate Urethane hoặc tương đương.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	81.7
	Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong loại 5
	Vật liệu PEEK hoặc tương đương. 
- Hình dạng: Dạng cong.
- Chiều cao từ ≤ 7mm đến ≥ 16mm. 
- Chiều dài từ ≤ 28mm đến ≥ 32mm. 
- Có các góc ưỡn 8˚ ±2%
- Có điểm cản quang trên thân miếng ghép. 
- Khoang ghép xương lớn, răng hình kim tự tháp.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	81.8
	Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng loại 6
	Vật liệu PEEK hoặc tương đương. 
- Hình dạng: Dạng thẳng.
- Chiều cao từ ≤ 7mm đến ≥14mm. 
- Chiều rộng từ ≤ 9mm đến ≥10 mm. 
- Chiều dài từ ≤ 22mm đến ≥ 26mm. 
- Có các góc ưỡn 8˚ ±2%. 
- Có ≥ 3 điểm cản quang trên thân miếng ghép.
- Cung cấp trợ cụ kèm theo

	82
	Bút vẽ phẫu thuật
	Bút vẽ phẫu thuật, nét nhỏ , không trôi

	83
	Dao trocar
	Bộ dao Trocar 23G, kèm dây truyền 23Ga. Ống thông hình nón giúp đưa dụng cụ vào dễ dàng. Không van. Đóng gói vô trùng

	84
	Dao trocar có van
	Bộ dao Trocar 23G, kèm dây truyền 23Ga.Ống thông hình nón giúp đưa dụng cụ vào dễ dàng. Có van. Đóng gói vô trùng

	85
	Dây Laser nội nhãn
	Dây dẫn laser.Đầu thẳng/ cong/ linh hoạt.Cán chống trượt, thuận lợi thao tác.Điểm laser siêu chính xác tương thích với máy ALCON® / COHERENT / ZEISS / ELLEX / OS4® / MERIDIAN AG / LIGHTMED. Đóng gói vô trùng

	86
	Dây silicon nối lệ quản không kim
	Chất liệu: Silicon y tế có tùy phủ tráng PVP hoặc tương đương, Chiều dài dây 40 mm± 5%,Đường kính dây 0.64 mm± 5%,Đường kính viền nút 2 mm± 5%.Vô trùng

	87
	Dung dịch nhuộm bao
	Nồng độ 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm. 0.6 mg/ml trypan blue nguyên chất; 1.9 mg/ml sodium monohydrogen orthophosphate (Na2HPO4.2H2O), 0.3 mg/ml sodium di-hydrogen orthophosphate (NaH2PO4.2H2O); 8.2 mg/ml sodium chloride (NaCl); Nước để bơm, pH: 6.5 - 7.2, Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg, Đóng gói vô trùng, lọ dung tích 1 ml

	88
	Đầu phát quang laser nội nhãn cong 23G
	Đảm bảo vô khuẩn. Kích thước đầu laser 23G. Đầu cong. Phù hợp (sử dụng được) với máy cắt dịch kính Constellation đang sử dụng tại bệnh viện

	89
	Đầu phát quang laser nội nhãn cong 25G
	Đảm bảo vô khuẩn. Kích thước đầu laser 25G. Đầu cong . Phù hợp (sử dụng được) với máy cắt dịch kính Constellation đang sử dụng tại bệnh viện

	90
	Đầu phát quang laser nội nhãn thẳng 23G
	Đảm bảo vô khuẩn. Kích thước đầu laser 23G. Đầu thẳng. Phù hợp (sử dụng được) với máy cắt dịch kính Constellation đang sử dụng tại bệnh viện

	91
	Đầu phát quang laser nội nhãn thẳng 25G
	Đảm bảo vô khuẩn. Kích thước đầu laser 25G. Đầu thẳng. Phù hợp (sử dụng được) với máy cắt dịch kính Constellation đang sử dụng tại bệnh viện

	92
	Túi đặt ngực tròn trơn, độ nhô trung bình/cao
	Chất liệu silicone hoặc tương đương dạng gel, gồm 3 lớp, 2 lớp methyl dẻo, dai đàn hồi bảo vệ túi nâng ngực, 1 lớp phenyl ở giữa đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ phân tử silicone từ trong không thể di chuyển ra ngoài.- Thể tích: 125cc, 150cc, 175cc, 200cc, 225cc, 250cc, 275cc, 300cc, 325cc, 350cc, 375cc. Độ nhô trung bình, độ nhô cao. Tiệt khuẩn

	93
	Túi hỗ trợ đặt ngực và mông
	Hỗ trợ đặt túi nâng ngực và mông. Dung tích 50 ml

	94
	Miếng cấy ghép trụ mũi cỡ 30
	Vật liệu cấy ghép tổng hợp dùng 100% polycaprolacton (C6H10O2)n hoặc tương đương. Kích thước dài 30mm x rộng 10mm x cao 10mm x dầy 1mm± 2%

	95
	Miếng cấy ghép trụ mũi cỡ 40
	Vật liệu cấy ghép tổng hợp dùng 100% polycaprolacton (C6H10O2)n hoặc tương đương. Kích thước dài 40mm x rộng 10mm x cao 10mm x dầy 1mm± 2%

	96
	Ống tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu loại 1
	Trên ống có vạch đánh dấu 15ml để xác định lượng máu cho vào. Có các vạch 1ml, 2ml, 3ml để xác định thể tích PRP cần lấy
Có thể tạo ra huyết tương giàu tiểu cầu với nồng độ Tiểu cầu ≥ 1.000.000 tiểu cầu/µl.

	97
	Ống tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu loại 2
	Trên ống có vạch đánh dấu 15ml để xác định lượng máu cho vào. Có các vạch 1ml, 2ml, 3ml để xác định thể tích PRP cần lấy. Trong ống có các hạt Borosilicate.

	98
	Bình gas chứa C3F8
	Bình gas 125gr phù hợp với máy Constellation đang sử dụng tại Bệnh viện: perfluoropropane (Octafluoropropane) 99,8% (tối thiểu), áp suất trong bình ở 20°C là 100 psig (pound/inch vuông). 

	99
	Bộ Casset có thể hấp lại nhiều lần
	Chất liệu silicon hoặc tương đương, có thể hấp ướt dùng lại nhiều lần. Phù hợp với máy đang sử dụng tại bệnh viện

	100
	Bộ dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ
	Dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ, đường kính đầu  ≥ 33mm, đường kính dao  ≥ 24.4mm, ≤ 28 ghim, chân ghim dài khoảng 4mm; chiều cao ghim đóng có thể điều chỉnh từ 0.75mm-1.5mm ± 5%.Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE

	101
	Bộ nắp, giấy lọc, gasket cho buồng ly tâm tế bào
	 

	101.1
	Bộ Gasket cho buồng ly tâm tế bào 12ml
	Chất liệu cao su cho buồng ly tâm 12 ml. Kích thước vùng lắng đọng: 14 x 30 mm ± 5%. Tương thích với máy ly tâm Cytotek đang sử dụng tại Bệnh viện

	101.2
	Bộ Gasket cho buồng ly tâm tế bào 6ml
	Chất liệu cao su cho buồng ly tâm 6ml. Kích thước vùng lắng đọng: 14 x 14 mm ± 5%. Tương thích với máy ly tâm Cytotek đang sử dụng tại Bệnh viện

	101.3
	Bộ giấy lọc buồng ly tâm tế bào 12ml
	Chất liệu giấy cho buồng ly tâm 12 ml. Kích thước vùng lắng đọng: 14 x 30 mm± 5%. Tương thích với máy ly tâm Cytotek đang sử dụng tại bệnh viện

	101.4
	Bộ giấy lọc buồng ly tâm tế bào 6ml
	Chất liệu giấy cho buồng ly tâm 6ml. Kích thước vùng lắng đọng: 14 x 14 mm± 5%. Tương thích với máy ly tâm Cytotek đang sử dụng tại bệnh viện

	101.5
	Bộ nắp buồng ly tâm tế bào 12ml
	Chất liệu nhựa hoặc tương đương.Dùng cho buồng đựng 12 ml. Tương thích với máy ly tâm Cytotek đang sử dụng tại Bệnh viện

	101.6
	Bộ nắp buồng ly tâm tế bào 6ml
	Chất liệu nhựa hoặc tương đương.Dùng cho buồng đựng 6 ml. Tương thích với máy ly tâm Cytotek đang sử dụng tại bệnh viện

	102
	Bộ tán sỏi cấp cứu gồm tay cầm, lõi sắt
	Tay cầm tán sỏi cấp cứu, dùng trong trường hợp rọ tán sỏi hay rọ kéo sỏi bị kẹt, chiều dài làm việc 900mm, dùng chung với vỏ thép.

	103
	Cuộn nhôm hàn nắp ống mẫu
	Cuộn nhôm để đóng ống mẫu/ lưu mẫu, phù hợp với hệ thống đang hoạt động tại bệnh viện

	104
	Dao nối dùng cho máy nối dây túi máu vô trùng
	Dao nối dùng 1 lần để tránh lây nhiễm và tiếp xúc chéo, mỗi dao nối sẽ bị bỏ đi sau một lần sử dụng. Dao nối được làm nóng đến xấp xỉ 300 độ C ± 5%. Tương thích với máy nối dây túi máu vô trùng.

	105
	Dây máu HDF Online
	Tính năng HDF-ONLINE (Thẩm tách siêu lọc máu sử dụng dịch bù trực tiếp từ dịch lọc); Không cần dùng nước muối để mồi, bolus hay dịch truyền. Dây có sẵn trong mỗi set; Không chứa DEHP. Bộ phát hiện bọt khí được tích hợp sẵn trên dây (Cảm biến áp lực). Thể tích làm đầy ≥ 132ml

	106
	Dụng cụ lấy máu mẫu
	Dùng để lấy mẫu máu hoặc mẫu thành phần máu từ túi máu hoặc túi chuyền hoặc từ một vật dụng chứa máu tương đương. Đường dẫn chất lỏng không gây sốt. Tiệt trùng.

	107
	Dung dịch bảo quản tạng
	là dung dịch vô trùng và không sinh nhiệt, dùng cho tưới máu, bảo vệ, bảo quản và lưu trữ nội tạng phục vụ cấy ghép, phẫu thuật. Dung dịch được sử dụng trong bảo quản và lưu trữ các cơ quan để ghép với các đoạn tĩnh mạch, động mạch (tim, thận, gan, tuyến tụy). Có chất Histidine tăng khả năng đệm, thích nghi với tất cả cơ quan bụng,  Trytophan giúp bảo vệ nguyên vẹn màng tế bào. α-Ketoglutaric acid (Potassium hydrogen 2-oxopentandioate)  là chất nền sản xuất năng lượng hiếu khí. 
Thành phần 1000ml dung dịch có chứa tối thiểu: 
• Sodium chloride: 0,8766 g   15,0 mMol (± 5%)
• Potassium chloride: 0,6710 g   9,0  mMol (± 5%)
• Magnesium chloride.6H2O: 0,8132 g   4,0 mMol (± 5%)
• Histidine hydrochloride.H2O: 3,7733 g 18,0 mMol (± 5%)
• Histidine: 27,9289g  180,0 mMol (± 5%)
• Tryptophan: 0,4085 g    2,0 mMol(± 5%)
• Mannitol: 5,4651 g   30,0 mMol (± 5%)
• Calcium chloride.2H2O: 0,0022 g     0,015 mMol (± 5%)
• α-Ketoglutaric acid: 0,1461 g    1,0 mMol (± 5%)
• Nước tiêm
Tính chất vật lý: pH: 7,02-7,20 tại 25°C; 7,40-7,45 tại 4°C; Thẩm thấu: 310 mOsm/kg.

	108
	Giá đỡ kim chân không cho kim cánh bướm
	Ống giữ kim có ren xoáy sử dụng được với Kim cánh bướm dùng lấy máu chân không. Chất liệu nhựa trong suốt, nhẵn, không có bavia, đảm bảo vô trùng. . Có tay cầm chắc chắn đảm bảo thao tác lấy máu. 

	109
	Giá đỡ kim chân không tái sử dụng có nút tháo kim nhanh
	Holder kết nối giữa ống nghiệm chân không và các loại kim lấy máu chân không. Tương thích với tất cả các loại kim/ kim bướm lấy máu chân không và các loại ống chân không. Sử dụng: một lần. Có gen xoáy, tương thích với tất cả các loại kim hai đầu và kim bướm lấy máu chân không.

	110
	Kim chích máu
	Chất liệu thép không rỉ hoặc tương đương. Thân có dập gân tăng cứng. Đầu kim sắc nhọn. Tiệt trùng từng chiếc.

	111
	Kìm gắp dị vật 3 chấu dùng nhiều lần
	Kìm gắp dị vật 3 chấu, sử dụng nhiều lần. Kênh làm việc ≥ 2.8mm. Chiều dài làm việc 2300mm ± 2%

	112
	Kít thu nhận tiểu cầu, huyết tương túi đôi (kèm 01 túi dung dịch chống đông)
	Bộ kít có gắn sẵn các đường dây, các túi thu tiểu cầu, túi thu huyết tương, kênh ly tâm 
Kín, vô trùng, có filter lọc vi khuẩn trên đường dây chống đông 
Thu đồng thời: 
- Tiểu cầu túi đôi (thu 2 đơn vị tiểu cầu /1 lần thu) 
- Huyết tương 
Có filter lọc 200 microns trên đường trả máu về Có bầu bẫy khí trên đường trả máu về 
Bộ kít có buồng LRS giảm thiểu bạch cầu 
Bộ kít chỉ dùng 1 kim 
Thể tích ngoài tuần hoàn 196 ml 
Bộ kit được cung cấp cùng 01 túi dung dịch chống đông ACDA 750ml

	113
	Kít thu nhận tiểu cầu, huyết tương túi đơn (kèm 01 túi dung dịch chống đông)
	Bộ kít có gắn sẵn các đường dây, các túi thu tiểu cầu, túi thu huyết tương, kênh ly tâm  
Kín, vô trùng, có filter lọc vi khuẩn trên đường dây chống đông 
Có filter lọc vi khuẩn trên đường dây chống đông
Thu đồng thời: 
+ Tiểu cầu túi đơn (thu 1 đơn vị tiểu cầu/1 lần thu) 
+ Huyết tương 
Có filter lọc 200 microns trên đường trả máu về 
Có bầu bẫy khí trên đường trả máu về 
Bộ kít có buồng LRS giảm thiểu bạch cầu 
Bộ kít chỉ dùng 1 kim 
Thể tích ngoài tuần hoàn 196 ml 
Bộ kit được cung cấp cùng 01 túi dung dịch chống đông ACDA 750ml

	114
	Lọ đựng mẫu nước tiểu (nữ)
	cốc đựng mẫu nước tiểu 60ml, đường kính 3,7cm ±5%, chất liệu nhựa PS, PP hoặc tương đương

	115
	Lọ nước tiểu nhựa 15ml
	Nhựa PP hoặc tương đương, thể tích 15ml ±5%. Chiều cao 6,5cm ±5%. Tiệt trùng

	116
	Lọ nhựa các loại
	 

	116.1
	Tủ nhựa 5 tầng
	Chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, có độ bền cao, chịu được trọng lượng lớn.Tủ có hình hộp đứng với tay cầm, kích thước: 26x18x41(cm) (± 5%).

	116.2
	Lọ nhựa to
	Chất liệu: Nhựa PP hoặc cao cấp hơn. Sử dụng để đựng sinh phẩm. Dung tích 800ml

	116.3
	Lọ nhựa nhỏ
	Chất liệu: Nhựa PP hoặc cao cấp hơn. Sử dụng để đựng sinh phẩm. Dung tích 300ml

	117
	Ống lấy máu A-PRF+
	Ống lấy máu giao thức A-PRF Lớp IIa.Hút chân không và không có chất phụ gia.Thể tích 10 ml± 2%.

	118
	Ống lấy máu S-PRF
	Ống lấy máu S-PRF hút chân không, không có chất phụ gia. Thiết bị y tế lớp IIa.Thể tích 10ml± 2%.

	119
	Quả lọc hấp phụ bilirubin dùng một lần 
	Thể tích khoang máu: 150≤V≤190ml
- Thể tích hấp phụ: 350±15mL
- Vật liệu hấp phụ: hạt nhựa trao đổi anion xốp
- Vật liệu vỏ: Nhựa Polycarnonate hoặc tương đương
- Chất lỏng bảo quản: nước vô trùng pha tiêm
- Phương pháp tiệt trùng: hơi nước 121 oC, 20 phút
- Điện trở trong: ≤4 kPa
- Tốc độ dòng plasma lớn nhất: ≤ 50 ml/phút
- Áp suất dung sai: ≤ 100 kPa
- Tiêu chuẩn: ISO 13485, MDR

	120
	Que tre dàn bệnh phẩm các loại
	 

	120.1
	Que tre dài
	Chất liệu: tre,đường kính 0.3cm± 5%,Chiều dài 20cm± 5%, một đầu nhọn

	120.2
	Que tre ngắn
	Chất liệu: tre, Đường kính 0.3cm± 5%, chiều dài 17cm± 5%, một đầu nhọn

	121
	Rọ lấy sỏi 4 dây không đầu tip 3.0Fr
	Rọ lấy sỏi chất liệu Nitinol hoặc tương đương, có 4 dây, không đầu tip, kích thước 3Fr, lớp vỏ bằng polymer, dây rọ xoắn kép, kích thước lồng rọ 18mm± 2%

	122
	Sample cup 3ml
	Ống lấy mẫu, thích hợp cho máy phân tích Hitachi đang sử dụng tại bệnh viện, vật liệu: Polystyrene (PS) hoặc tương đương, (LxØ): 38 x 17 mm± 2%, trong suốt.Kích thước: Đường kính 17 mm, đường kính mở 10 mm,Chiều cao của sản phẩm 38 mm± 2%

	123
	Tube 14ml
	Dùng để chứa mẫu môi trường có tế bào tinh trùng/ noãn trong kỹ thuật lọc rửa tinh trùng/ chọc hút trứng trong hỗ trợ sinh sản.- Dung tích: 14ml± 2%- Đáy tròn, nắp 2 nấc. Tiệt trùng từng cái

	124
	Tuýp 15ml, đáy nhọn ly tâm
	Dùng để ly tâm tinh dịch, lọc rửa tinh trùng bằng thang nồng độ (gradient) trong kỹ thuật xét nghiệm tinh trùng (làm tinh dịch đồ), lọc rửa tinh trùng trước khi bơm tinh trùng vào buồn tử cung (IUI), chuẩn bị tinh trùng để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm cổ điển (IVF) hay tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) trong hỗ trợ sinh sản. Dung tích: 15ml± 2%. Đáy nhọn

	125
	Vỏ sắt cho bộ tán sỏi cấp cứu
	Vỏ thép cho bộ tán sỏi cấp cứu, chiều dài làm việc 900mm (± 2%).

	126
	Chai nuôi cấy tế bào 25
	Chai nuôi cấy kèm nắp thông khí đã tiệt trùng bằng tia gamma.Non-cytotoxic.Non-pyrogenic.Diện tích nuôi cấy 25 cm².Bề mặt được xử lý đảm bảo khả năng bám dính, phù hợp cho nuôi cấy nhiều loại tế bào.Thành ống có chia vạch định mức thể tích.

	127
	Chai nuôi cấy tế bào 75
	Chai nuôi cấy kèm nắp thông khí đã tiệt trùng bằng tia gamma.Non-cytotoxic.Non-pyrogenic.Diện tích nuôi cấy 75 cm².Bề mặt được xử lý đảm bảo khả năng bám dính, phù hợp cho nuôi cấy nhiều loại tế bào.Thành ống có chia vạch định mức thể tích.

	128
	Dãy và nắp 8 ống đục 0,1ml
	Dải 8 ống 0.1 ml màu trắng, kèm nắp phẳng trong. Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh hoặc tương đương. Không chứa DNA, Dnase, Rnase và các thành phần ức chế pcr.Non-pyrogenic. Các giếng liên kết với nhau chắc chắc giúp dải ống cứng.

	129
	Kim đánh dấu u vú các loại
	 

	129.1
	Kim đánh dấu u vú sinh thiết kim hút có hỗ trợ lực hút âm (hút chân không)
	Chiều dài tổng thể: 240mm ± 5%; Ống thông: Chiều dài: 100mm± 5%, Đường kính ngoài: 2mm± 5%; Nút số 1: độ sâu 22mm± 5%; Nút số 2: chiều dài: 11mm± 5%, đường kính ngoài: 8mm± 5%. Cam kết đặt ≥ 01 máy sinh thiết chân không vú khi được công nhận trúng thầu

	129.2
	Kim đánh dấu u vú sinh thiết kim lõi cỡ nhỏ
	Chiều dài tổng thể: 460mm ± 5%; Ống thông: Chiều dài: 326mm ± 5%; 
Đường kính bên ngoài: 2.55mm± 5%; Nút số 1: độ sâu 12.6mm± 5%; Nút số 2: chiều dài: 11mm± 5%, đường kính bên ngoài: 8mm± 5%; Nút đẩy: chiều dài: 307mm± 5%, chiều dài ống thông: 10mm± 5%

	130
	Ống bảo quản lạnh tế bào 2ml
	Chất liệu ống: Polypropylene hoặc tương đương.Thể tích: 2 ml.Ống đã tiệt trùng, tự đứng được.Không chứa DNA người.Không chứa Dnase, Rnase.Nắp có kèm vòng chữ O làm bằng cao su silicon hoặc cao cấp hơn, có khả năng chịu được áp suất và thích hợp để bảo quản trong nitơ lỏng (pha hơi) hoặc tủ đông sâu.Ống có khía đánh dấu thuận tiện cho việc định vị ống khi ly tâm.Lực ly tâm đạt ≥ 20000xG

	131
	Ống đựng mẫu 5ml
	Chiều cao 75 mm ± 5%, đường kính 13mm ± 5%.Dung tích 5ml. Đáy tròn. Chất liệu nhựa PS hoặc tương đương. Tiệt trùng.

	132
	Ống ly tâm 50ml, tiệt trùng
	Chất liệu: PP hoặc cao cấp hơn. Thể tích làm việc: 50 ml ± 5%. Đã tiệt trùng. Có chia vạch định mức thể tích.Không chứa DNA người. Không chứa Dnase, Rnase.Non-cytotoxic. Non-pyrogenic

	133
	Ống nghiệm đựng huyết thanh có nắp Cryotube 1.8ml
	Khối lượng mẫu 1,8 ml. Chiều dài của sản phẩm 46 mm± 5%. Vật liệu nắp Polyethylene mật độ cao (HD-PE) hoặc cao cấp hơn.Vật liệu ống Polypropylene (PP) hoặc tương đương. đã khử trùng.Không chứa pyrogen, không độc tế bào

	134
	Ống PCR nắp phẳng 0,2ml
	Chất liệu PP nguyên sinh hoặc cao cấp hơn, dung tích 0,2ml bao gồm nắp phẳng.

	135
	Pipet các loại
	 

	135.1
	Pipet chia vạch 1ml
	Pipette huyết thanh 1ml, có nút bông, chất liệu PS hoặc cao cấp hơn, màu sắc trong suốt, vạch chia rõ ràng. Không pyrogen, không chứa nội độc tố, không gây độc tế bào. Tiệt trùng từng chiếc.

	135.2
	Pipet nhựa 10 ml
	Chất liệu: PS hoặc cao cấp hơn.Thể tích làm việc: 10 ml. Đã tiệt trùng từng chiếc.Có chia vạch định mức thể tích.Chiều dài: 338 ± 3 (mm).Đường kính: 9.90 ± 0.2 (mm).Không chứa DNA người.Không chứa Dnase, Rnase.Non-cytotoxic,Non-pyrogenic

	135.3
	Pipet nhựa 25 ml
	Chất liệu: PS hoặc cao cấp hơn.Tiệt trùng từng chiếc.Có chia vạch định mức thể tích.Chiều dài: 343 ± 3 mm.Đường kính: 14.60 ± 0.2 mm.Độ chính xác thẻ tích hút: ± 2%.Không chứa DNA người.Không chứa Dnase, Rnase.Non-cytotoxic,Non-pyrogenic

	135.4
	Pipet nhựa 5ml
	Chất liệu: PS hoặc cao cấp hơn.Thể tích làm việc: 5 ml.Tiệt trùng từng chiếc.Có chia vạch định mức thể tích.Chiều dài: 338 ± 3 (mm).Đường kính: 8.30 ± 0.2 (mm).Độ chính xác thẻ tích hút: ± 2%.Không chứa DNA người.Không chứa Dnase, Rnase.Non-cytotoxic.Non-pyrogenic

	135.5
	Pipet nhựa Paster 3ml
	Chất liệu: Polyethylene hoặc tương đương. Thể tích: 3 ml.Đã tiệt trùng.Đóng gói từng chiếc.Có vạch chia định mức thể tích.

	136
	Cảm biến của máy đo độ bão hòa oxy trong máu cho trẻ sơ sinh
	- Được làm từ vật liệu xốp mềm.
- Độ chính xác SpO2 trong dải 70 - 100%:
+ Khi không cử động ≤ 1.5%
+ Khi cử động ≤ 1.5%
+ Khi chỉ số tưới máu thấp ≤ 2%
- Độ chính xác nhịp mạch:
+ Khi không cử động ≤ 3 nhịp/ phút
+ Khi cử động ≤ 5 nhịp/ phút
+ Khi chỉ số tưới máu thấp ≤ 3 nhịp/ phút

	137
	Kim luồn tĩnh mạch dùng cho trẻ sơ sinh
	Kim luồn mạch máu an toàn, cánh nhỏ, không cổng, các cỡ
- Kim bằng thép không gỉ, phủ silicone (hoặc tương đương)
- Catheter chất liệu bằng Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) hoặc tương đương, có tối thiểu 4 đường ngầm cản quang trên thân
- Không được làm bằng mủ cao su tự nhiên và không chứa DEHP và PVC
- Tối thiểu các kích cỡ: 26G, 24G
- Áp lực tối đa ≥ 300 psi
- Đóng gói tiệt khuẩn EO

	138
	Vật tư sử dụng cho Máy khí dung Aerogen Pro-X
	 

	138.1
	Bộ nối thở khí dung cho bệnh nhân tự thở
	- Điều trị được tối thiểu 20 lần ngắt quãng hoặc liên tục được tối thiểu 03 tiếng. 
- Có thể dùng cùng hoặc không cùng với O2.
- Dùng thông qua co ngậm hoặc mặt nạ thở.
- Tương thích với Máy khí dung Aerogen Pro-X hiện có tại Bệnh viện

	138.2
	Adapter chữ T kết nối bầu phun khí dung cho trẻ em
	- Adapter chữ T, dùng được cho cả trẻ sơ sinh
- Tương thích với Máy khí dung Aerogen Pro-X hiện có tại Bệnh viện

	139
	Vật tư hỗ trợ hô hấp cho nhi
	 

	139.1
	Gọng HFNC các cỡ cho trẻ em, trẻ sơ sinh
	- Gọng mũi thở dòng cao cho trẻ em
- Có đệm dán giúp cố định và chăm sóc dễ dàng, có thể tháo rời để vệ sinh
- Có tối thiểu 5 kích cỡ: XS, S, M, L, XL phù hợp cho trẻ từ 0.5kg đến 30kg
- Phạm vi lưu lượng tối thiểu: 0.5-25 lít/phút
- Vật liệu không chứa latex, PVC, phthalates (DEHP, DBP, BBP)
- Thời hạn sử dụng tối đa ≥ 14 ngày

	139.2
	Bộ dây thở hai nhánh có gia nhiệt, sử dụng một lần cho sơ sinh.
	- Nhánh thở vào tích hợp dây gia nhiệt vào thành ống, kết hợp với túi khí cách nhiệt với môi trường bên ngoài giảm thất thoát nhiệt độ. Cảm biến nhiệt độ tích hợp vào dây thở.
- Nhánh thở vào có hai khu vực được gia nhiệt khác nhau để tự động thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ môi trường, lồng ấp. 
- Dây thở có màng lưới bao quanh giúp dây ổn định khi thở rung tần số cao (HFOV).
- Nhánh thở ra có gia nhiệt và làm từ vật liệu giúp hơi nước khuếch tán ra ngoài, giảm đọng nước.
- Bộ dây thở có chiều dài nhánh thở vào 1.75m ± 5%, nhánh thở ra 1.6m ± 5%.
- Thời gian sử dụng ≥ 14 ngày
- Bao gồm: Bình làm ẩm có phao kép, dây áp lực và các cút nối

	139.3
	Bộ dây thở hai nhánh có gia nhiệt, sử dụng một lần cho trẻ lớn
	- Nhánh thở vào tích hợp dây gia nhiệt vào thành ống, kết hợp với túi khí cách nhiệt với môi trường bên ngoài giảm thất thoát nhiệt độ. Cảm biến nhiệt độ tích hợp vào dây thở.
- Nhánh thở ra có gia nhiệt và làm từ vật liệu giúp hơi nước khuếch tán ra ngoài, giảm đọng nước.
- Bộ dây thở có chiều dài nhánh thở vào 1.75m ± 5%, nhánh thở ra 1.6m ± 5%.
- Thời gian sử dụng ≥ 14 ngày
- Bao gồm: Bình làm ẩm, dây áp lực và các cút nối

	139.4
	Bộ dây thở dùng một lần cho sơ sinh
	BÌNH LÀM ẨM 
- Thể tích có thể nén: 280ml. 
- Có hai phao riêng biệt: phao kiểm soát mực nước và phao dự phòng
DÂY THỞ 
- Nhánh thở vào tích hợp dây gia nhiệt dạng xoắn ốc 
- Nhánh thở ra tích hợp dây gia nhiệt, cho phép khí ẩm khuếch tán ra khỏi thành ống thở, tránh đọng nước và không có bẫy nước
- Có dây áp lực và các đầu nối tương thích với máy thở

	139.5
	Bộ dây thở HFNC dùng cho sơ sinh
	- Dây thở tích hợp dây gia nhiệt vào thành ống, kết hợp với túi khí cách nhiệt với môi trường bên ngoài giảm thất thoát nhiệt độ. Cảm biến nhiệt độ tích hợp vào dây thở.
- Dây thở có hai khu vực được gia nhiệt khác nhau để tự động thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ môi trường, lồng ấp.
- Chiều dài dây thở 1.75m ± 5%. 
- Thời gian sử dụng ≥ 14 ngày
- Bao gồm van xả áp, bình làm ẩm có phao kép 

	139.6
	Miếng dán cho gọng mũi thở HFNC cho sơ sinh
	Làm từ vật liệu Velcro và hydrocolloid hoặc tương đương. Có thể tháo rời khỏi gọng mũi.

	140
	Vật tư hỗ trợ hô hấp không xâm lấn cho nhi
	 

	140.1
	Van thở CPAP một nhánh
	- Tăng FRC và cải thiện độ dãn nở phổi, giảm công thở 
- Có cổng đo áp lực nCPAP
- Có cổng kết nối phun khí dung
- Phần đầu kết nối gọng mũi có thể thay đổi góc nghiêng
- Áp lực CPAP: từ 0 đến 20mbar
- Độ ồn thấp ≤ 65dB(A)

	140.2
	Van thở hai nhánh
	- Cấu tạo gồm 2 nhánh thở: vào và ra 
- Phù hợp với hệ thống máy thở và hệ thống thở Bubble CPAP
- Tương thích với bộ dây thở 2 nhánh
- Áp lực CPAP: từ 0 đến 20mbar
- Độ ồn ≤ 45dB(A)

	140.3
	Mặt nạ thở CPAP cho trẻ sơ sinh
	- Tương thích với van thở
- Chất liệu: Silicon hoặc tương đương
- Tối thiểu các cỡ: XS, S, M, L, XL 

	140.4
	Gọng mũi thở cpap các cỡ
	-Chất liệu: Silicon hoặc tương đương
- Tương thích với van thở
- Tối thiểu các cỡ: XS, S, M, L, XL, MW, LW

	140.5
	Mũ cố định cho gọng thở CPAP
	- Dùng cho cố định các giao diện thở nCPAP.
- Chất liệu: 95% Polyamide, 5% Lycra, Polyurethan-ether hoặc tương đương
- Bao gồm: Miếng xốp cố định, dây cố định, mũ cố định 
- Tối thiểu 8 kích cỡ khác nhau phù hợp cho mọi đối tượng trẻ

	140.6
	Dây cố định cho van thở
	Dây cố định tương thích van thở

	141
	Vật tư cho máy đa ký giấc ngủ model Nox A1s hãng Nox Medical
	 

	141.1
	Cáp điện não người lớn
	- Chiều dài: 90cm ± 5%
- 10 cổng EEG đơn cực
- Tương thích với máy đa ký giấc ngủ model Nox A1s hãng Nox Medical

	141.2
	Cáp điện não 5 nhánh
	 - Cụm 5 điện cực đĩa mạ vàng
 - Đường kính điện cực: 10 mm
- Tương thích với máy đa ký giấc ngủ model Nox A1s hãng Nox Medical

	141.3
	Ống khí có lọc người lớn
	- Chất liệu: Gọng mũi: PVC, đầu kết nối Luer: ABS, đầu kết nối gai: TPU
- Chiều dài: 90cm ± 5%
- Tương thích với máy đa ký giấc ngủ hãng Nox Medical

	141.4
	Dây đai cho máy đo đa ký giấc ngủ
	- Chất liệu: polyester, dây đồng, nhựa ABS
- Tương thích với máy đa ký giấc ngủ model Nox A1s hãng Nox Medical

	141.5
	Cáp điện cực đôi 50/100
	 - Cáp đôi, chiều dài 50cm và 100cm (± 5%)
 - Cổng kết nối: dạng lỗ khóa
- Tương thích với máy đa ký giấc ngủ model Nox A1s hãng Nox Medical

	141.6
	Cáp điện cực đôi 148/150
	 - Cáp đôi, chiều dài 148cm và 150cm (± 5%)
 - Cổng kết nối: dạng lỗ khóa
- Tương thích với máy đa ký giấc ngủ model Nox A1s hãng Nox Medical

	141.7
	Dây cáp điện cực
	 - Cáp đơn, chiều dài 30cm ± 5%
 - Cổng kết nối: dạng tròn
- Tương thích với máy đa ký giấc ngủ model Nox A1s hãng Nox Medical

	141.8
	Cáp bụng
	- Kết nối: dạng nút gài
- Tương thích với máy đa ký giấc ngủ model Nox A1s hãng Nox Medical

	142
	Tay dao phẫu thuật thủy lực các cỡ
	- Có tối thiểu các kích thước và hình dạng đầu cắt: 14 mm - góc 15°, 14 mm - góc 45° và 8 mm - góc 45° (sai số ± 5%)
- Đường kính lỗ phun 0.11 mm ± 5%
- Sử dụng tia dung dịch muối sinh lý áp lực cao để cắt lọc mô hoại tử, làm sạch vết thương, bảo tồn mô lành, có đường hút mô, vi khuẩn và tác nhân gây nhiễm.
- Có khả năng điều chỉnh được mức áp lực.
- Đóng gói tiệt trùng.

	143
	Bao cao su
	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên hoặc tương đương, co giãn tốt

	144
	Bộ chất gắn veneer 
	Xi măng nhựa chuyên dụng gắn veneer sứ 

	145
	Bộ dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng
	Van kết nối sẵn bình chứa dịch đường kính 13mm ± 5%
Có tối thiểu 03 loại van tương ứng với 03 mức áp lực:
áp lực thấp 50 mmH2O; 
áp lực trung bình 110 mmH2O; 
áp lực cao 170 mmH2O. 
Vỏ van bằng Polysulfone trong suốt hoặc tương đương
Đường kính van 16mm ± 5%; đường kính ống dẫn dịch 1.8mm ± 5%
-Catheter não thất gắn sẵn vào van, dài 23cm ± 5%; đường kính trong 1.3mm ± 5%; đường kính ngoài 2.5mm ± 5%
-Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110cm ± 5%; đường kính trong 1.1mm ± 5%; đường kính ngoài 2.5mm ± 5%

	146
	Bộ dẫn lưu qua da các cỡ
	* Tính năng sử dụng: Dùng trong thủ thuật dẫn lưu mật, thận ra da, dẫn lưu ổ áp xe và các mục đích dẫn lưu khác 
* Chất liệu thermoplastic polyurethane hoặc tương đương
* Kích thước: tối thiểu các đường kính: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F, 16F; tối thiểu các chiều dài catheter: 20cm, 25cm, 30cm, 40cm
Số lượng lỗ trên ống ≥ 4 (catheter có đường kính ≥ 8Fr); ≥ 3 lỗ (catheter có đường kính ≤ 7Fr). 
* Chiều dài đoạn pigtail 5 - 10 (cm)
* Thiết kế phần đầu có thể uốn cong thành dạng pigtail, cố định hình dạng pigtail bằng dây, có khóa; có đánh dấu chiều dài trên thân ống
* Đầu tip thon nhọn dễ đẩy vào
* Đầu kim chọc có lớp phản âm nhằm tăng độ cản quang
* Có phủ lớp ái nước giúp dễ dàng đẩy catheter vào và giảm việc tổn thương mô
* Một bộ gồm:  01 ống dẫn lưu phủ hydrophilic dạng pigtail có khóa string lock,  01 kim dẫn đường trocar stylet, 01 kim chọc trocar needle, 01 bộ duỗi thẳng pigtail spit straightener

	147
	Bộ mở màng giáp nhẫn cấp cứu
	Bộ mở màng giáp nhẫn. Bộ vô trùng được lắp ráp sẵn và có thể sử dụng ngay lập tức.

	148
	Cao su đánh bóng nhựa dẻo
	Đĩa cao su đánh bóng nhựa dẻo. Phân biệt kích thước theo màu, có các dạng trụ, đĩa, dạng lưỡi

	149
	Cao su đánh bóng sứ
	Đĩa cao su đánh bóng sứ. Phân biệt kích thước theo màu, có các dạng trụ, đĩa, dạng lưỡi

	150
	Cao su đánh bóng thép
	Đĩa cao su đánh bóng thép. Phân biệt kích thước theo màu, có các dạng trụ, đĩa, dạng lưỡi

	151
	Chăn làm ấm thân trên đa vị trí
	- Chăn sử dụng tương thích với hệ thống máy sưởi ấm Bair hugger của hãng 3M tại bệnh viện. Được làm bằng cao su thiên nhiên, mềm mại. Nhiệt độ đồng đều khắp bề mặt chăn
- Kích thước (dài x rộng): 198 ± 5% x 61cm ± 5%
- Có tối thiểu hai vị trí gắn ống thổi khí

	152
	Chất làm đầy đĩa đệm
	Tính năng sử dụng: Được tiêm thẳng trực tiếp vào bên trong đĩa đệm dùng để điều trị thoát vị đĩa đệm.
Thành phần: 80% Etanol, 20% Cellulose, 300mg Tungsten hoặc tương đương
Bao gồm:
- 01 lọ thủy tinh chứa 2,2ml dung dịch pha tiêm.
- 02 ống tiêm 1ml
- 01 kim 19G
- 02 kim tiêm cột sống 18G

	153
	Dẫn lưu đường mật dạng thẳng các cỡ
	- Chất liệu: Polyethylen hoặc tương đương
- Đầu thuôn nhỏ dần, có vạt và lỗ bên để giữ stent không bị trôi, cản quang toàn phần
- Đường kính stent 8.5Fr, tương thích với kênh sinh thiết từ 3.2mm trở lên.
- Chiều dài tối thiểu các cỡ: 50mm/ 60mm/ 70mm/ 80mm/ 90mm/ 100mm/ 110mm/ 120mm/ 130mm/ 140mm/ 150mm
- Tiệt trùng

	154
	Dây duy trì thép không gỉ
	Sử dụng đểcố định răng sau chỉnh nha, duy trì kết quả

	155
	Điện cực sốc ngoài cơ thể cho máy phá rung tim hãng Philips
	Độ dài ≥ 1.2 m
Điện cực đánh sốc tự động và tạo nhịp ngoài. Dùng được cho trẻ em. Loại điện cực dùng 1 lần cho 1 bệnh nhân. Dùng tương thích với máy sốc tim Philips

	156
	Găng hữu trùng các số các cỡ
	Nguyên liệu từ cao su thiên nhiên hoặc tương đương, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da. Cỡ 6.5-7.0-7.5- 8.0. Bề dày ≤ 0.18mm, chiều dài 280mm ± 5%, chiều rộng lòng bàn tay size 6.5: 83mm±5mm, 7: 89mm±5mm, 7.5: 95mm±5mm; cường lực khi đứt trước lão hoá ≥ 12.5N, sau lão hoá ≥ 9.5N. Độ giãn đứt trước lão hoá ≥ 700%, sau lão hoá ≥ 550%. Lượng bột ≤ 80mg/đôi. Lượng protein ≤ 200g/dm2.

	157
	Hệ thống Implant bề mặt ưa nước
	 

	157.1
	Trụ Implant 
	Trụ cấy ghép chân răng được làm từ hợp vật liệu titanium được gia công nguội hoặc tương đương, bề mặt trụ có tính ái nước giúp đẩy nhanh quá trình tích hợp xương.
Có tối thiểu 5 kích cỡ đường kính trong khoảng từ 3.5mm - 6.0mm. 
Chiều dài implant tối thiểu 6 kích cỡ từ 8mm - 18mm tương ứng với mỗi kích cỡ đường kính

	157.2
	Cover 
	Nắp đậy trên trụ cấy ghép để đảm bảo mô mềm không lọt vào trụ chân ghép được làm bằng vật liệu titanium

	157.3
	Trụ liền thương 
	Trụ lành thương tái tạo mô nướu được làm từ hợp kim titanium

	157.4
	Abutment thẳng/nghiêng
	Trụ phục hình tiêu chuẩn được làm từ hợp kim titanium dùng cho phục hình sau cùng

	157.5
	Open-Tray Impression Coping (coping lấy dấu khay mở)
	Dụng cụ lấy dấu được làm từ hợp kim titanium dùng để lấy mẫu sao trụ cấy ghép chân răng

	157.6
	Analog/ Multi analog 
	Trụ lấy dấu dùng để lấy mẫu sao trụ cấy ghép chân răng

	157.7
	Cylinder
	Trụ phục hình tạm được làm từ hợp kim titanium được sử dụng kèm theo phục hình bắt vít

	157.8
	Muiti-unit thẳng 
	Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium. Là kết nối bắt buộc giữa trụ chân răng Implant và mão răng giả ở trên

	157.9
	Muiti-unit nghiêng 
	Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium. Là kết nối bắt buộc giữa trụ chân răng Implant và mão răng giả ở trên

	157.10
	Cover cap cho multi-unit
	Nắp đậy trên abutment multi bảo vệ không cho mô mềm lọt vào bên trong abutment

	158
	Hệ thống Implant hợp kim Ti-Zr bề mặt ái nước 
	 

	158.1
	Trụ Implant 
	Trụ cấy ghép chân răng được làm từ hợp kim titanium và zirconium được gia công lạnh hoặc tương đương, bề mặt xử lý được tạo độ nhám thô ráp đại thể và vi thể, có đặc tính ưa nước và máu, thời gian tích hợp xương ≤ 4 tuần (trong điều kiện xương và ổn định implant lý tưởng)
Có tối thiểu 3 kích cỡ đường kính trong khoảng từ 3mm - 5mm. 
Chiều dài implant tối thiểu 6 kích cỡ từ 8mm - 18mm tương ứng với mỗi kích cỡ đường kính

	158.2
	Cover 
	Nắp đậy trên trụ cấy ghép bằng vật liệu titanium bảo vệ không cho mô mềm lọt vào bên trong trụ

	158.3
	Trụ liền thương 
	Trụ lành thương tái tạo mô nướu được làm từ hợp kim titanium. Sử dụng trong việc kết nối chân răng với môi trường miệng

	158.4
	Abutment thẳng/nghiêng
	Trụ phục hình thẩm mỹ gắn xi-măng. Là kết nối giữa trụ chân răng Implant và mão răng giả

	158.5
	Open-Tray Impression Coping (coping lấy dấu khay mở)
	Dụng cụ lấy dấu dùng để lấy mẫu sao trụ cấy ghép chân răng

	158.6
	Analog/ Muiti analog 
	Trụ lấy dấu dùng cho multi để lấy mẫu sao trụ cấy ghép chân răng

	158.7
	Cylinder 
	Trụ phục hình tạm được làm từ hợp kim titanium được sử dụng kèm theo phục hình bắt vít

	158.8
	Multi-unit abutment thẳng
	Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium. Là kết nối bắt buộc giữa trụ chân răng Implant và mão răng giả

	158.9
	Multi-unit abutment nghiêng
	Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium. Là kết nối bắt buộc giữa trụ chân răng Implant và mão răng giả

	158.10
	Cover cap cho multi-unit 
	Nắp đậy trên abutment multi bảo vệ không cho mô mềm lọt vào bên trong abutment

	159
	Khung, đai, nẹp, thanh luồn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ
	 

	159.1
	Áo cột sống
	Cấu tạo: thanh nẹp hợp kim nhôm, đệm mút và vải cotton hoặc tương đương; gồm 4 thanh nẹp lớn được uốn cong theo đường cong của cơ thể từ vai tới hông, các thanh nẹp nhỏ đàn hồi được bố trí đều xung quanh hai bên sườn và bụng, hệ thống băng nhám dính, dễ tháo lắp

	159.2
	Áo vùng lưng
	Làm từ khung hợp kim nhôm hoặc tương đương ôm sát hông và vùng lưng, được bao bọc bởi vải cotton hoặc tương đương, hai thanh hợp kim song song gắn kết với nhau tạo ra cửa sổ thuận tiện trong việc lau rửa vết thương sau mổ

	159.3
	Băng cố định khớp vai
	Chất liệu: đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều trị

	159.4
	Băng cố định khớp vai tư thế dạng
	Thiết kế 2 phần, tạo góc nâng khớp vai trong quá trình điều trị, có gối đi kèm, giúp tay dạng ra từ 15° đến 30°, điều chỉnh được, phù hợp cho cả vai phải và vai trái, phần còn lại thiết kế dạng túi nâng đỡ tay ở vị trí điều trị.

	159.5
	Băng thun gối
	Làm từ chất liệu Neoprene tự dính hoặc tương đương. Băng nhám dính, có thể dính ở mọi vị trí. Dùng hỗ trợ chấn thương xương bánh chè, hỗ trợ khớp gối sau phẫu thuật, khi chơi thể thao.

	159.6
	Băng thun gối có nẹp cố định
	Làm từ chất liệu Neoprene tự dính hoặc tương đương, bản nẹp hợp kim nhôm có thể gấp duỗi và băng nhám dính. Dùng hỗ trợ, hạn chế vận động cho người bị viêm khớp gối, sơ cứu chấn thương khớp gối, tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật khớp gối. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL.

	159.7
	Đai số 8 các cỡ
	Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách

	159.8
	Đai thắt lưng
	Tác dụng giúp ổn định giảm chịu lực vùng thắt lưng, đau cấp vùng thắt lưng, thoái hóa cột sống thắt lưng, trật đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm, sau mổ cột sống vùng thắt lưng

	159.9
	Đai thắt lưng cao cấp
	Gồm hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng

	159.10
	Đai thắt lưng dạng lưới cứng
	Chất liệu: Vải lưới cứng, vải lưới co giãn, khóa Velcro hoặc tương đương, Thanh nẹp đàn hồi
Chỉ định: Dự phòng tổn thương cột sống thắt lưng cùng ở các đối tượng có nguy cơ cao như:
- Người cao tuổi, người đang điều trị loãng xương, người phải đứng hoặc ngồi quá lâu khi làm việc.
- Người đang bị viêm thoái hóa các xương khớp cột sống, chấn thương cột sống vùng thắt lưng cùng.
- Hỗ trợ sau phẫu thuật, sau khi đeo nắn cột sống vùng thắt lưng, đau dây thần kinh tọa, đau nhức cột sống vùng thắt lưng cấp hoặc mãn tính chưa rõ căn nguyên.

	159.11
	Đai treo tay các cỡ
	Làm từ chất liệu vải thoáng khí hoặc tương đương theo hình túi nâng đỡ tay ở tư thế điều trị

	159.12
	Nẹp bóng chày
	Là một thanh nhôm có lớp mút xốp được thiết kế ôm trọn ngón tay

	159.13
	Nẹp cẳng tay các cỡ
	Vật liệu là vải tự dính, mút xốp, vải cotton, thanh nẹp hợp kim nhôm uốn định hình và thanh nẹp đàn hồi

	159.14
	Nẹp cánh tay các cỡ
	Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm dài từ bàn tay tới gần nách, có thể uốn được theo tư thế điều trị, các thanh nẹp nhỏ giúp tăng cường tính cố định

	159.15
	Nẹp chống xoay dài
	Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi, uốn theo độ cong bàn chân, kết hợp với hai thanh nẹp hợp kim nhôm đặc biệt chịu lực tốt. Có tác dụng chống xoay và giữ thẳng đầu gối, hệ thống băng nhám dính giúp cố định chân với nẹp.

	159.16
	Nẹp chống xoay ngắn
	Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt. Có tác dụng chống xoay, được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính

	159.17
	Nẹp cổ cứng
	Làm từ chất liệu EVA gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính

	159.18
	Nẹp cổ mềm
	Được sản xuất từ chất liệu mút xốp mềm, vải cotton nhẹ và thoáng khí. Có hệ thống khóa

	159.19
	Nẹp cổ tay
	Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa, nẹp hợp kim nhôm. Dùng trong sơ cứu, cố định gãy xương, bong gân cổ tay, viêm xương khớp cổ tay mãn tính. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL.

	159.20
	Nẹp đêm dài
	Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính, dùng cho bệnh nhân có kích thước chân là size L

	159.21
	Nẹp đêm ngắn
	Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính, dùng cho bệnh nhân có kích thước chân là size XS,S,M

	159.22
	Nẹp gối
	Là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh

	159.23
	Nẹp gối chức năng
	Nẹp gối có khớp điều chỉnh và cố định được từ 0 đến 135 độ

	159.24
	Nẹp ngón tay kèm mút
	Bao gồm một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm

	160
	Kim chọc dò, sinh thiết, định vị các loại
	 

	160.1
	Bộ sinh thiết mô mềm bán tự động
	Kim làm từ thép không gỉ hoặc tương đương, thân súng làm từ nhựa PC/ABS, Polymer, PVS, PBT và Polycarbonate hoặc tương đương.
Kim sinh thiết bán tự động, có tối thiểu các cỡ 14Gx10cm, 14Gx16cm, 16Gx10cm, 16Gx16cm, 18Gx10cm, 18Gx16cm, 18Gx20cm, 18Gx25cm, 20Gx10cm, 20Gx16cm, 20Gx20cm (±5%), độ sâu thâm nhập 10mm hoặc 20mm (± 5%) có thể điều chỉnh. 
Chiều dài mô cắt mẫu 19mm ± 5%. Thân kim có vạch chia độ, có nút đánh dấu độ sâu. Kim dùng được trên mô có vi vôi hoá. Có hai mức chỉnh chế độ bắn.

	160.2
	Bộ sinh thiết mô mềm bán tự động kèm kim dẫn đường
	Kim làm từ thép không gỉ hoặc tương đương, thân súng làm từ nhựa PC/ABS, Polymer, PVS, PBT và Polycarbonate hoặc tương đương. 
Kim sinh thiết bán tự động, có tối thiểu các cỡ 18Gx10cm, 18Gx16cm, 18Gx20cm, 20Gx10cm, 20Gx16cm, 20Gx20cm (±5%), độ sâu thâm nhập 10mm hoặc 20mm (± 5%) có thể điều chỉnh. Chiều dài mô cắt mẫu 19mm ± 5%. Thân kim có vạch chia độ, có nút đánh dấu độ sâu. Kim dùng được trên mô có vi vôi hoá. Có hai mức chỉnh chế độ bắn. 
Bao gồm 1 kim sinh thiết đi kèm 1 kim dẫn đường và một kim đồng trục đầu tù kích thước tương ứng

	160.3
	Bộ sinh thiết mô mềm tự động
	Kim làm từ thép không gỉ hoặc tương đương, thân súng làm từ nhựa PC/ABS, Polymer, PVS, PBT và Polycarbonate hoặc tương đương.
Kim sinh thiết tự động, có ít nhất các đường kính 14Gx10cm, 14Gx16cm, 16Gx10cm, 16Gx16cm, 18Gx10cm, 18Gx16cm, 18Gx20cm, 18Gx25cm, 20Gx10cm, 20Gx16cm, 20Gx20cm (±5%), độ sâu thâm nhập 22mm ± 5%.
Chiều dài mô cắt mẫu 18.5mm ± 5%.
Kim dùng được trên mô có vi vôi hoá. Có 2 chốt bắn nằm trên đầu gần của phần tay cầm và mặt bên tay cầm cho người dùng lựa chọn giữa 2 tư thế cầm kim thích hợp.

	160.4
	Kim dây định vị khối u vú loại định vị nhiều lần
	- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. 
- Có thể định vị lại sau khi đặt.
- Có tối thiểu các kích cỡ 20G x 3.7cm; 20G x 5,7cm; 20G x 7,7cm; 20G x 9,7cm (± 5%)

	160.5
	Kim sinh thiết mô mềm
	Làm từ thép không gỉ 304, polycarbonate, Mobay Makrolon 2508, Polyethylene trọng lượng nhẹ, Polypropylene Homopolymer hoặc tương đương. Kim sinh thiết tự động. Có ít nhất các đường kính 12G, 14G, 16G, 18G, 20G, mỗi đường kính có tối thiểu các chiều dài 10cm, 13cm, 16cm, 20cm (±5%), độ sâu thâm nhập 15mm hoặc 22mm (±5%) có thể điều chỉnh. Chiều dài mô cắt mẫu 19mm ± 5%. Kim dùng được trên mô có vi vôi hoá, có thể bơm thuốc tê qua đầu kim sinh thiết.

	160.6
	Kim dẫn đường dùng trong sinh thiết
	Làm từ thép không gỉ. Được thiết kế tương thích với các kim sinh thiết. Có tối thiểu các đường kính: 11G, 13G, 15G, 17G, 19G và các chiều dài: 7cm, 7.5cm, 10cm, 13cm, 13.5cm, 17cm và 17.5cm (± 5%)

	161
	Kim tiêm răng dùng một lần
	Cỡ kim: 27G
- Chiều dài kim: 21mm ± 5%, chất liệu Inox hoặc tương đương
- Đốc kim chất liệu nhựa PP hoặc tương đương.
Đóng gói tiệt trùng.

	162
	Lok-bar bàn máy CT
	- Vật liệu: Nhôm hoặc tương đương
- Số lượng chốt: 2 (khoảng cách giữa 2 chốt là 14cm)
- Tương thích với mặt bàn CT mô phỏng có độ rộng: 530mm

	163
	Lok-bar bàn máy xạ trị
	- Vật liệu: Nhôm hoặc tương đương
- Độ dày: 6mm
- Số lượng chốt: 2 (khoảng cách giữa 2 chốt là 14cm)
- Tương thích với mặt bàn máy gia tốc Varian

	164
	Lok-bar cho vac-lok
	- Vật liệu: Nhôm hoặc tương đương
- Số lượng chốt: 2 (khoảng cách giữa 2 chốt là 14cm)
- Tương thích với các loại mặt bàn của mặt bàn máy gia tốc Varian, máy CT mô phỏng và các loại túi chân không

	165
	Màng Collagen cho nha khoa cỡ 15x20
	Màng collagen tự nhiên được làm từ màng ngoài tim của heo hoặc tương đương giúp tái tạo mô trong nha khoa. Chức năng màng ngăn kháng xé đa hướng
Thời gian tiêu: 4-6 tháng
Độ dày: ≤ 0.2 mm
Kích thước: 15mm x 20mm

	166
	Mask thở các loại
	 

	166.1
	Mask + cốc thuốc
	Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương, trong suốt, không chứa độc tố DEHP
- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính chiều dài 2m ± 5%
- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc: 2ml đến 6ml. Tốc độ phun sương: 0.60ml -≥ 0.70ml/phút. Giọt phun sương: 0.010ml -≥ 0.014ml/giọt. 
- Bao gồm mặt nạ khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi. Đóng gói tiệt trùng

	166.2
	Mask gây mê
	Được làm bằng nhựa PVC hoặc tương đương, trong suốt, dùng trong y tế. Phân biệt các cỡ bằng màu sắc. Đầu nối tiêu chuẩn (15/22 mm)

	166.3
	Mask thở oxy có túi
	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây không bị vặn xoắn
- Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân. 
- Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m ± 5%, túi trữ khí ≥ 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn.
- Đóng gói tiệt trùng

	166.4
	Mask thở oxy
	Làm từ nhựa PVC nguyên sinh trong suốt hoặc tương đương
Gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m ± 5% , ống dây chống vặn xoắn
Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.

	167
	Máy trợ thính kết nối hai tai  dành cho trẻ em nghe kém dạng thính lực dốc mức nghe từ nặng đến sâu
	Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 65/124 dB
- Có ngắt tiếng feedback.
- Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động
- Định hướng âm thanh, nghe thoải mái trong môi trường ồn.
- Tự động nhận diện trong  ≥ 4  môi trường như: môi trường ồn, môi trường tĩnh, nghe nhạc, hội thoại mic.....
- Kết nối bluetooth
- Đồng bộ hai tai
- kết nối điều khiển từ xa.
- Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn
- Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng
- Có thể sạc lại

	168
	Máy trợ thính sau tai định hướng âm thanh dành cho người cao tuổi nghe kém trung bình đến nặng 6 kênh
	
- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 20/100dB; Số kênh ≥ 6
- Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh.
- Giảm tiếng ồn nền; Giảm tiếng gió; .
- Nhận diện lười nói tự động, ưu tiên lời nói quan trọng. 
- Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng.

	169
	Máy trợ thính sau tai định hướng âm thanh tự động dành cho người cao tuổi nghe kém trung bình đến nặng 6 kênh
	
- Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 20/100dB; Số kênh ≥ 6
- Có ngắt tiếng rú
- Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động
- Định hướng âm thanh,
- Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng.

	170
	Máy trợ thính trong tai 16 kênh
	1. Mức áp suất âm thanh đầu ra:
OSPL 90 tại 1.6kHz: 135dB SPL ± 5%
2. Độ Khuếch đại:
FOG tại 1.6kHz: ≥ 42dB
3.Pin:
Điện áp pin: 1.3V ± 5%
Thời lượng pin ≥ 68h
Máy trợ thính đường khí, loa trong tai. Mức độ: Trung Bình. Số Kênh: 16 kênh

	171
	Máy trợ thính trong tai 24 kênh
	1. Mức áp suất âm thanh đầu ra:
OSPL 90 tại 1.6kHz: 135dB SPL ± 5%
2. Độ Khuếch đại:
FOG tại 1.6kHz: ≥ 42dB
3.Pin:
Điện áp pin: 1.3V ± 5%
Thời lượng pin ≥ 68h
Máy trợ thính đường khí, đeo trong tai, Mức độ: Nhẹ - nặng. Số Kênh: 24 kênh

	172
	Máy trợ thở cho bệnh nhân ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ loại 2
	- Tính năng sử dụng: CPAP
- Trọng lượng ≤ 1.200 g
- Áp lực khí tối thiểu 4 – 20 hPa
Cấu hình tối thiểu:
- Máy chính: 01 cái
- Hộp nước: 01 cái
- Ống khí thở: 01 cái
- Bộ nguồn: 01 cái
- Túi xách: 01 cái
- Mặt nạ: 01 cái

	173
	Máy trợ thở cho bệnh nhân ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ loại 1
	- Tính năng sử dụng: CPAP, APAP
- Trọng lượng ≤ 1.200 g
- Áp lực khí tối thiểu 4 – 20 hPa
Cấu hình tối thiểu
- Máy chính: 01 cái
- Hộp nước: 01 cái
- Ống khí thở: 01 cái
- Bộ nguồn: 01 cái
- Túi xách: 01 cái
- Mặt nạ: 01 cái

	174
	Nẹp gối điều chỉnh biên độ
	Kiểm soát và hạn chế mức độ vận động của khớp gối. Cho phép gập duỗi từ 0 đến ≥ 120 độ và mở rộng từ 0 đến ≥ 60 độ, có khả năng khóa ở mọi góc hoặc chuyển động giữa hai góc, với khoảng cách ≤ 15 độ. Chất liệu từ PVC, Thanh nẹp bằng kim loại, hệ thống khóa Vecro hoặc tương đương.

	175
	Nhiệt kế thủy ngân kẹp nách
	Chất liệu thủy tinh, dải đo từ 35 độ C đến 42 độ C

	176
	Nước bóng sứ
	Phủ ngoài tăng độ bóng phục hình sứ 

	177
	Ốc tai điện tử loại 4
	- Tần số cập nhật: 90 kHz
- Tốc độ kích thích: ≥ 80.000 pps
- Số kênh đầu ra độc lập: 16
- Chất liệu: Vỏ titan, dây dẫn vàng và bạch kim hoặc tương đương
- Khả năng chịu áp lực: ≥ 4 ATM
- Tương thích MRI ≥ 1.5T 

	178
	Ốc tai điện tử loại 5
	- Tần số cập nhật: 90 kHz
- Tốc độ kích thích: ≥ 80.000 pps
- Số kênh đầu ra độc lập: 16
- Chất liệu: Vỏ titan, dây dẫn vàng và bạch kim hoặc tương đương
- Khả năng chịu áp lực: ≥ 4 ATM
- Tương thích MRI ≥ 3.0T 

	179
	Ống cao su bọc dây cung bảo vệ môi má 
	Dùng để giảm kích ứng mô mềm khi mang dây cung 

	180
	Ống khí mũi dùng cho máy đo đa ký hô hấp
	Sử dụng tương thích với máy đo đa ký hô hấp Resmed apnealink air hiện có tại bệnh viện.

	181
	Ống thông niệu quản
	Stent có hai đầu cong đặt trong niệu quản, có lớp phủ Polyurethane hoặc tương đương kháng tia bức xạ, được sử dụng để thoái dịch tạm thời từ khúc nối bể thận - niệu quản đến bàng quang, chiều dài 26cm ± 5%, đường kính tối thiểu các cỡ 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 6.5Fr, 7Fr, 8Fr. Lưu lại tối đa trong cơ thể ≥ 06 tháng. Đóng gói tiệt trùng.

	182
	Phin lọc cung cấp nước vô khuẩn tại đầu vòi
	Vật liệu vỏ ngoài: Polypropylene hoặc tương đương, có bổ sung Ion Bạc giúp ngăn ngừa nhiễm vi sinh
Màng lọc: 2 lớp bằng Polyethersunfone (PES) hoặc tương đương
Kích thước lỗ: ≤ 0.2µm.
Có màng tiền lọc bằng vật liệu Polypropylene hoặc tương đương
Tốc độ dòng: >13 lít/phút tại 3bar
Diện tích lọc: ≥ 600 cm²
Thời gian sử dụng: ≥ 31 ngày
Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 70oC
Áp suất hoạt động tối đa: ≥ 5 Bar

	183
	Quả lọc nước đầu vòi dùng 1 lần
	Sử dụng liên tục tối thiểu 31 ngày không cần hấp tiệt trùng. Hai màng lọc, một màng lọc thể tích cao PES 0,2 micron ± 2% và một màng lọc PES 0,1 micron ± 2%. Diện tích màng lọc 550cm2 ± 5%. Tốc độ lọc 6 lít/phút ± 5% ở áp lực 3 bar. Trọng lượng quả lọc 105g ± 5%. Kích thước quả lọc: 63mm ± 5%, đường kính 54mm ± 5%.Tương thích với các đầu nối trên bồn rửa tay tại viện.

	184
	Sáp xương sọ não
	- Sử dụng để kiểm soát cháy máu trên bề mặt xương.
- Chất liệu hỗn hợp sáp ong 80% và isopropyl palmitat 20% hoặc tương đương
- Miếng sáp cầm máu xương 2.5gram ±5%. Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng

	185
	Sond chữ T
	Chất liệu cao su tự nhiên, mạ Silicon hoặc tương đương. Sử dụng để thông túi mật. Kích cỡ đủ các cỡ từ 10Fr đến 26Fr.
Đóng gói tiệt trùng

	186
	Thanh bar có liên kết toàn hàm 
	 - Chất liệu: Phục hình gồm 1 lớp khung sườn liên kết các chân răng nhân tạo (abutment)  được làm từ hợp kim Cobalt có gắn thêm 2 bi đơn liên kết và các ron nhựa giảm chấn. Đạt yêu cầu về độ khít sát, đúng góc độ, đúng giải phẫu
 - Kích thước: theo kích thước hàm, răng của từng bệnh nhân

	187
	Trụ liền thanh bar Cobalt
	Giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Phục hình gồm 1 khung sườn liên kết các chân răng nhân tạo (IMPLANT) được làm từ hợp kim Cobalt. Đạt yêu cầu về tính chịu lực, độ khít sát, đúng góc độ, đúng giải phẫu

	188
	Vật liệu ghép xương dị loại 0.5cc
	Vật liệu ghép xương được làm từ xương bò, dạng hạt 100%HA hoặc tương đương
Thể tích: 0.5cc 
Kích thước hạt: 0.5mm - 1mm

	189
	Vật liệu ghép xương dị loại 1cc
	Vật liệu ghép xương được làm từ xương bò, dạng hạt 100%HA hoặc tương đương
Thể tích: 1cc 
Kích thước hạt: 0.5mm - 1mm

	190
	Vật tư cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ
	 

	190.1
	Kim sinh thiết vú dưới hỗ trợ hút chân không
	Làm từ thép không gỉ hoặc tương đương. Có ít nhất kích cỡ 7G, 10G, 12G. Sử dụng dưới hướng dẫn của siêu âm và nhũ ảnh. Có thể gây tê và đặt miếng định vị thông qua kim sinh thiết. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện

	190.2
	Bình đựng dịch dùng cho máy sinh thiết vú
	Nối với hệ thống tạo chân không của máy EnCor và cassette để cung cấp chân không cho kim sinh thiết và đựng dịch rửa hút về từ kim sinh thiết và đảm bảo dịch không chảy vào trong bộ phận  tạo chân không của máy EnCor. Dung tích 1200ml ± 5%. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện

	190.3
	Ống Cassette hút chân không và ống rửa
	Được cung cấp trong đóng gói vô trùng. Có 2 dây nối: Một dây nối với bình đựng dịch và một dây nối với chai dịch truyền hỗ trợ cung cấp chân không và tùy chọn để nước muối rửa được đưa đến khoang đựng mẫu của đầu dò sinh thiết vú EnCor trong quy trình sinh thiết để rửa mẫu thu thập được. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện

	190.4
	Kim sinh thiết vú dưới hướng dẫn MRI
	Tối thiểu 02 kích cỡ 7G, 10G. Sử dụng dưới hướng dẫn của MRI. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện

	190.5
	Dây áp lực âm nối dài
	Dùng để kết nối chân không giữa máy và kim sinh thiết. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện

	190.6
	Bộ kim dẫn đường dưới hướng dẫn MRI
	Dùng để thâm nhập vào vú dưới hướng dẫn bằng hình ảnh và cung cấp một đường dẫn qua đó có thể thực hiện sinh thiết chẩn đoán vú. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện

	191
	Xông foley
	 

	191.1
	Ống thông đường tiểu foley 2 nhánh các số
	Ống thông đường tiểu 2 nhánh. Nguyên liệu: Cao su không độc tố được tráng silicon hoặc tương đương. 
Kích thước đầu tip ngắn ≤ 25mm
Chiều dài tổng thể: 400mm ± 5%, chiều dài phễu: 40mm± 5%, dung tích bóng chèn: 30ml. 
Đóng gói tiệt trùng

	191.2
	Ống thông đường tiểu foley 3 nhánh các số
	Ống thông đường tiểu 3 nhánh. Nguyên liệu: Cao su không độc tố được tráng silicon hoặc tương đương. 
Kích thước đầu tip ngắn ≤ 25mm
Chiều dài tổng thể: 400mm ± 5%, chiều dài phễu: 40mm± 5%, dung tích bóng chèn: 30ml. 
Đóng gói tiệt trùng

	192
	Bộ khăn sử dụng trong phẫu thuật đặt máy tạo nhịp
	Bao gồm: 
1) Khăn phẫu thuật đặt máy tạo nhịp kích thước 240cm x 370cm ± 5%: 01 cái. Khăn được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50 gms, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Tại vùng phẫu trường có vùng thấm hút đặt biệt và màng phẫu thuật. Hai bên khăn chất liệu trong suốt giúp phẫu thuật viên có thể nhìn thấy bàn điều khiển.
Lỗ đùi đường kính 13cm ± 5%, lỗ trên màng phẫu thuật đường kính 7cm ± 5% (Khoảng cách 2 lỗ 6cm ± 5%). Chất liệu vải không dệt ≥ 50 gms.
2) Khăn trải bàn dụng cụ (rộng x dài) 200cm x 260cm ± 5%: 01 cái 
3) Bao chụp đầu đèn kích thước ø 65cm ± 5%: 01 cái 
4) Bao kính chắn chì kích thước (rộng x dài) 100cm x 120cm ± 5%: 01 cái 
5) Khăn lót kích thước (rộng x dài) 150cm x 150cm ± 5%: 01 cái 
6) Áo phẫu thuật kích thước (rộng x dài) 130cm x 150cm ± 5%: 03 cái (01 áo phẫu thuật đóng gói tiệt trùng riêng)
7) Khăn thấm kích thước (rộng x dài) 30cm x 40cm ± 5%: 06 cái 
8) Bông cầm máu tiệt trùng, kích thước (rộng x dài): 1.25cm x 3.5cm x 6cm ± 5%: 01 cái
9) Bông cầm máu tiệt trùng, kích thước (rộng x dài): 1.5cm x 2.25cm x 3.5cm ± 5%: 01 cái
10) Gạc cotton kích thước 10cm x 10cm ± 5%, 12 lớp: 24 cái (chia thành 3 gói tiệt trùng riêng).
Đóng gói tiệt trùng

	193
	Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng có thể điểu chỉnh áp lực 
	 

	193.1
	Dẫn lưu não thất ổ bụng có thể điểu chỉnh áp lực 
	Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng có điều chinh áp lực, bao gồm:
- Van có kích thước 35mm x 13mm x 7mm (±5%), có khoang kiểm soát hiện tượng siphon. Van có ≥ 5 mức áp lực có thể điều chỉnh sau khi đã đặt vào đầu bệnh nhân bằng dụng cụ ngoài  mà không cần phẫu thuật
- Catheter não thất dài 23cm ± 5%, đường kính trong 1,3mm± 5%, đường kính ngoài 2,5mm ± 5%
- Catheter ổ bụng dài 90cm ± 5%, đường kính trong 1,3mm ± 5%, đường kính ngoài 2,5mm ± 5%

	193.2
	Que luồn dưới da
	- Vật liệu thép hoặc tương đương
- Chiều dài 60cm (± 5%)
- Trục hình ống có thể uốn được bằng tay 
- Đường kính trong 3.3mm ± 5%; đường kính ngoài 4.8mm ± 5%
- Dùng hỗ trợ luồn Catheter xuống bụng trong mổ đặt dẫn lưu não thất-ổ bụng.

	194
	Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng có thể điểu chỉnh áp lực, Không bị ảnh hưởng bởi từ tính
	 

	194.1
	Dẫn lưu não thất ổ bụng có thể điểu chỉnh áp lực (Không bị ảnh hưởng bởi từ tính)
	Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng có điều chinh áp lực không bị ảnh hưởng bởi từ tính, bao gồm:
- Van có tối thiểu 2  kích thước 49 x 15 x 8 (mm) (±5%), 58 x 17 x 9 (mm) (±5%), có khoang kiểm soát hiện tượng siphon. Van có ≥ 5 mức áp lực có thể điều chỉnh sau khi đã đặt vào đầu bệnh nhân bằng dụng cụ ngoài mà không cần phẫu thuật. Van không bị tác động không mong muốn của từ trường (MRI lên đến 3.0T) làm thay đổi mức áp lực.
- 01 Catheter não thất dài 23cm ± 5%, đường kính trong 1,3mm± 5%, đường kính ngoài 2,5mm ± 5%
- 01 Catheter ổ bụng dài 90cm ± 5%, đường kính trong 1,3mm ± 5%, đường kính ngoài 2,5mm ± 5%

	194.2
	Que luồn dưới da
	- Vật liệu thép hoặc tương đương
- Chiều dài 60cm (± 5%)
- Trục hình ống có thể uốn được bằng tay 
- Đường kính trong 3.3mm ± 5%; đường kính ngoài 4.8mm ± 5%
- Dùng hỗ trợ luồn Catheter xuống bụng trong mổ đặt dẫn lưu não thất-ổ bụng.

	195
	Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng có thể điểu chỉnh áp lực, kèm catheter phủ kháng sinh chống nhiễm trùng
	 

	195.1
	Dẫn lưu não thất ổ bụng có thể điểu chỉnh áp lực, kèm catheter phủ kháng sinh chống nhiễm trùng
	Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng có thể điểu chỉnh áp lực, kèm catheter phủ kháng sinh chống nhiễm trùng, bao gồm:
- Van có kích thước 35mm x 13mm x 7mm (±5%), có khoang kiểm soát hiện tượng siphon. Van có ≥ 5 mức áp lực có thể điều chỉnh sau khi đã đặt vào đầu bệnh nhân bằng dụng cụ ngoài  mà không cần phẫu thuật
- Catheter não thất dài 23cm ± 5%, đường kính trong 1,3mm± 5%, đường kính ngoài 2,5mm ± 5%
- Catheter ổ bụng dài 120cm ± 5%, đường kính trong 1,3mm ± 5%, đường kính ngoài 2,5mm ± 5%
- Catheter được phủ 2 loại kháng sinh rifampicin và clindamycin hoặc tương đương, giảm nguy cơ nhiễm trùng.

	195.2
	Que luồn dưới da
	- Vật liệu thép hoặc tương đương
- Chiều dài 60cm (± 5%)
- Trục hình ống có thể uốn được bằng tay 
- Đường kính trong 3.3mm ± 5%; đường kính ngoài 4.8mm ± 5%
- Dùng hỗ trợ luồn Catheter xuống bụng trong mổ đặt dẫn lưu não thất-ổ bụng.

	196
	Ống nong mô não hai nòng dùng một lần
	- Chất liệu: polycarbonate (PC), Ti6Al4V, 06Cr19Ni10 hoặc tương đương.
- Gồm 3 thành phần: một ống ngoài, một ống trong và một ống có lõi.
+ Ống ngoài và Ống có lõi: có tối thiểu 2 kích thước đường kính 10mm và 15mm (± 5%), có chiều dài là 60mm hoặc 90mm (± 5%)
* có lỗ đường kính 2mm ± 5% cho phép dịch não tủy hoặc máu lỏng chảy ra.
* lõi được thiết kế rỗng cho phép đầu dò điều hướng đi qua.
+ Ống trong: có tối thiểu 2 đường kính là 4.3 và 6.3mm (± 5%)
- Thiết kế hai lòng ống: 
+ Ống trong chứa ống nội soi thần kinh;
+ Ống ngoài chứa dây bipolar và dây hút.
- Có thang đo trên thành ống dùng để kiểm soát độ sâu của ống nong khi đưa vào não.

	197
	Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da
	Bao gồm:
1) Khăn trải bàn dụng cụ cỡ L: 01 cái 
2) Khăn mổ thận lấy sỏi qua da: 01 cái 
- Khăn được làm bằng vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện
- Lỗ 20cm x 20cm ± 5% có màng phẫu thuật
- Có túi chứa dịch lỏng(rộng x dài) 55cm x 100cm ± 5% với màng lọc và co nối
3) Bao chụp đầu đèn cỡ L: 01 cái 
4) Khăn có keo: 01 cái
5) Khăn thấm: 02 cái
Đóng gói tiệt trùng.

	198
	Bộ buồng tiêm tryền cấy dưới da
	 

	198.1
	Buồng tiêm truyền cấy dưới da
	- Tính năng sử dụng: buồng tiêm cấy dưới da dùng cho bệnh nhân cần tiêm truyền nhiều lần trong thời gian dài (bệnh nhân ung thư, bệnh nhân cần trị liệu trong thời gian dài bằng đường tĩnh mạch)
- Chất liệu: Buồng tiêm bằng titanium bao bọc bởi POM (polyoxymethylene), màng buồng tiêm bằng silicone (hoặc tương đương), tương thích MRI
Một bộ gồm:
 + 1 buồng tiêm, tối thiểu 3 kích cỡ thể tích (ml) x chiều cao (mm) x trọng lượng (g): 0.2 x 8.7 x 2.9 (±5%); 0.35 x 10.1 x 5; 0,55 x 12.2 x 7.6 (±5%)
 + 1 catheter bằng Silicone hoặc tương đương dài 60cm (±5%), có vạch đánh dấu
 + 1 dây guidewire đầu chữ J, có đánh dấu.
 + 2 vòng kết nối cản quang (1 vòng kết nối với loại kết nối sẵn).
 + 1 dụng cụ dẫn đường
 + 1 vỏ dụng cụ dẫn đường dạng có thể tách 2 bên để tháo ra dễ dàng sau khi đặt catheter
 + 1 cây tạo đường hầm
 + 1 kim chọc dò
 + 1 vein pick (kim chuyên dụng đầu cong)
 + 1 bơm tiêm 10 ml.

	198.2
	Kim an toàn dùng cho buồng tiêm truyền
	- Tính năng sử dụng: dùng để tiếp cận các buồng tiêm truyền dưới da, phục vụ mục đích truyền hóa chất, dinh dưỡng, máu, thuốc và lấy máu xét nghiệm dài ngày một cách an toàn,
- Chất liệu: Kim làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, tương thích MRI, không chứa latex, phtalate. 
- Cấu tạo: 1 kim kèm miếng đệm xốp và đầu bảo vệ đầu kim sau khi sử dụng

	199
	Xương nhân tạo uốn dẻo
	 

	199.1
	Xương nhân tạo uốn dẻo 1 cm
	Thành phần: Canxi photphat (hydroxyapatit tổng hợp), Curdlan - polyme đường, β-1,3 loại glucan. Độ xốp của các hạt hydroxyapatit xấp xỉ 65%. Không sử dụng nguyên liệu thô có nguồn gốc động vật hoặc con người. Uốn dẻo được và có tính đàn hồi giúp điều chỉnh để có hình dạng mong muốn cho 1 khuyết điểm bằng cách cắt bằng dao. Có đặc tính cầm máu và hấp thụ máu tại vị trí phẫu thuật giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông. Các thông số cơ học tương tự như của xương xốp. Tương thích sinh học với mô xương tự nhiên. Cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học của nhóm yếu tố tăng trưởng kích thích và điều chỉnh tái tạo mô xương. Hình trụ, chiều dài L: 10mm ±5%, đường kính: 13mm ±5%, khối lượng: 0.89g ± 0.1g khi ở trạng thái khô.

	199.2
	Xương nhân tạo uốn dẻo 3 cm
	Thành phần: Canxi photphat (hydroxyapatit tổng hợp), Curdlan - polyme đường, β-1,3 loại glucan. Độ xốp của các hạt hydroxyapatit xấp xỉ 65%. Không sử dụng nguyên liệu thô có nguồn gốc động vật hoặc con người. Uốn dẻo được và có tính đàn hồi giúp điều chỉnh để có hình dạng mong muốn cho 1 khuyết điểm bằng cách cắt bằng dao. Có đặc tính cầm máu và hấp thụ máu tại vị trí phẫu thuật giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông. Các thông số cơ học tương tự như của xương xốp. Tương thích sinh học với mô xương tự nhiên. Cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học của nhóm yếu tố tăng trưởng kích thích và điều chỉnh tái tạo mô xương. Hình trụ, chiều dài L: 30mm ±5%, đường kính: 13mm ±5%, khối lượng: 2,49g ± 0.2g khi ở trạng thái khô.

	199.3
	Xương nhân tạo uốn dẻo 5 cm
	Thành phần: Canxi photphat (hydroxyapatit tổng hợp), Curdlan - polyme đường, β-1,3 loại glucan. Độ xốp của các hạt hydroxyapatit xấp xỉ 65%. Không sử dụng nguyên liệu thô có nguồn gốc động vật hoặc con người. Uốn dẻo và có tính đàn hồi giúp điều chỉnh để có hình dạng mong muốn cho 1 khuyết điểm bằng cách cắt bằng dao. Có đặc tính cầm máu và hấp thụ máu tại vị trí phẫu thuật giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông. Các thông số cơ học tương tự như của xương xốp. Tương thích sinh học với mô xương tự nhiên. Cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học của nhóm yếu tố tăng trưởng kích thích và điều chỉnh tái tạo mô xương. Hình trụ, chiều dài L: 50mm ±5%, đường kính: 13mm ±5%, khối lượng: 4.18g ± 0,35g khi ở trạng thái khô.

	200
	Bộ cảm biến đường huyết
	 Trọng lượng: 5 gram (± 5%). Kích thước: Dày 5 mm (± 5%) và đường kính 35 mm (± 5%). Phạm vi chỉ số glucose trong cảm biến: 40 đến 500 mg/dL (± 5%). Cảm biến tự động đo 1 phút 1 lần nồng độ đường trong dịch mô kẽ, tương đương 1440 lần/ ngày (± 5%). Thời gian sử dụng cảm biến: 14 ngày ± 2 ngày . Nhiệt độ hoạt động: 10°C (± 5%) đến 45°C (± 5%). Cảm biến chống nước và chống xâm nhập với IP27: Có thể chịu được thời gian ngâm dưới một mét (3 ft) nước đến 30 phút. Được bảo vệ chống chèn ép đối với các vật có đường kính > 12 mm. Chỉ định sử dụng: được chỉ định để đo nồng độ glucose trong dịch mô kẽ ở người (từ 4 tuổi trở lên) mắc hoặc không mắc bệnh đái tháo đường, kể cả phụ nữ mang thai.

	201
	Máy đo đường huyết
	 Phạm vi đo Glucose: 10 - 600 mg/dL (± 5%), hoặc 0,6 - 33,3mmol/L (± 5%). Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh). Thời gian đo ≤ 4 giây. Màn hình hiển thị: LCD hoặc cao cấp hơn. Bộ nhớ: ≥ 720 kết quả đường huyết kèm thời gian và ngày. Sử dụng phù hợp với que thử đường huyết accuchek đang sử dụng tại bệnh viện.

	202
	Bình dẫn lưu màng phổi
	Dung tích ≥ 1600 ml 
Chất liệu bình: Polycarbonate hoặc tương đương
Được sử dụng cho hút trọng lực và dung dịch 
Bề mặt màu trắng trong cùng với thang đo đơn vị để dễ quan sát
Có khả năng chống tạo bọt 
Ống PVC hoặc tương đương, chiều dài 110cm ± 5%
Đầu kết nối phù hợp đối với các ống trocar và catheter khác nhau 

	203
	Khí gas nội nhãn
	Khí gas nội nhãn SF6 không màu, không mùi, 100% Sulphurhexafluoride. Đóng gói dạng bình, sẵn sàng để sử dụng ngay. Có van 1 chiều lọc không khí. Tỷ trọng (kg/l) 0.3847 (± 3%). Trọng lượng phân tử (g/mole) 146.06 (± 3%). Nhiệt độ nóng chày/ đông (°C) -64.15(± 3%). Nhiệu độ giới hạn (°C) 45.5(± 3%). Áp suất hơi (psig) 320(± 3%). Mật độ hơi (khí = l) 5.114(± 3%). Thể tích riêng (ft³/lb) 2.5994(± 3%). Mật độ Gas (lb/(ft³) 0.3847(± 3%). Dung tích 10ml(± 3%)

	204
	Cốc giấy lấy mẫu nước tiểu
	Chất liệu giấy, Giấy tráng PE 1 mặt hoặc tương đương, dung tích 180ml ± 5%



1.3. Các yêu cầu khác
Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 16 dưới đây: Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và cung cấp file định dạng excel, bản scan ký đóng dấu đại diện hợp pháp của nhà thầu đính kèm E-HSDT.
Nhà thầu cam kết: Cung cấp đầy đủ thiết bị hỗ trợ để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, tập huấn sử dụng và chuyển giao kỹ thuật liên quan đến hàng hóa trúng thầu khi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
+ Kiểm tra về quy cách đóng gói của hàng hóa;
+ Kiểm tra về độ nguyên vẹn của hàng hóa.
+ Kiểm tra về hạn sử dụng của hàng hóa



Mẫu số 16
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu:
Địa chỉ:
Mã định danh:                              Số điện thoại nhân sự phụ trách thầu:
	

	Thông tin theo E-HSMT
	Thông tin sản phẩm dự thầu
	
	

	
	Mã phần (lô)
	Tên hàng hóa
	Mô tả hàng hóa
	Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại
	Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu
	Chủng loại/ Mã hàng
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Xuất xứ 
	Phân loại TTBYT (nếu có)
	Số/ ngày giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu
	Mã vật tư y tế
	Quy cách đóng gói
	Đvt
	Số lượng
	Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú
Các cột (2), (3), (4), (15) ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa theo E-HSMT;
Các cột (5), (8), (9), (10), (16) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu phù hợp với tài liệu lưu hành và thông tin đã được kê khai trên cổng bảo hiểm để xin cấp mã theo QĐ 5086/QĐ-BYT
Các cột (6), (7), (11), (12), (14) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu; 
Cột (13): Ghi mã vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 hoặc thông tư 04/2017/TT-BYT được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 24/2025/TT-BYT. Hàng hóa được cấp nhiều theo QĐ 5086/QĐ-BYT thì ghi đầy đủ các mã, cách nhau bằng dấu “;” và không có khoảng trắng.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
                                                                                                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

